


 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO NĂM 2021 

VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

_______ 

 

- Địa điểm: Nhà hát Thành phố, số 07 Công trường Lam Sơn 

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2022 (thứ Tư) 

- Nội dung: 

1.  Biểu diễn các tiết mục võ nhạc, thể dục đồng diễn (trước Nhà hát Thành phố); 

2. Chương trình biểu diễn nghệ thuật (tại sân khấu Nhà hát Thành phố); 

3.  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

4. Trình chiếu phim minh hoạ các hoạt động nổi bật của ngành trong năm 2021; 

5.  Báo cáo tổng kết ngành văn hoá và thể thao năm 2021 và triển khai kế hoạch 

phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao năm 2022; 

6. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; 

7. Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tiếp thu ý kiến chỉ đạo; phát động phong 

trào thi đua và tổng kết hội nghị; 

8. Ký kết giao ước thi đua năm 2022 của 4 Khối thi đua (15, 16, 17, 18); Công bố 

và trao các quyết định khen thưởng; 

9. Bế mạc hội nghị. 

 ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU 

_______ 

I. CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ PHỤ LỤC 

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sự nghiệp văn hoá và thể thao năm 2021, 

nhiệm vụ giải pháp phát triển năm 2022. 

1.1. Phụ lục 1: Danh mục các đề án phát triển ngành văn hoá và thể thao; 

1.2. Phụ lục 2: Vể kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hoá 

và thể thao năm 2021; 

1.3. Phụ lục 3: Tình hình thực hiện chỉ tiêu 2021 và kế hoạch 2022; 

1.4. Phụ lục 4: Chương trình công tác năm 2022 của Sở Văn hoá và                         

Thể thao 

2. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen 

thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

II. CÁC THAM LUẬN VỀ GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN NỔI BẬT NĂM 2021 

STT TÊN SÁNG KIẾN 

1.  
Nghiên cứu xây dựng “Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành 

phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” 

2.  
Nghiên cứu xây dựng “Bộ nhận diện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2022” 

3.  

Xây dựng Bản Thuyết minh Đề án khoa học: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

khuyến khích các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2035” 

4.  
Thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình Hạnh phúc trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh” 

5.  
Tham quan bảo tàng online – một hướng đi mới cho du lịch “thời Covid” tại 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh 

6.  

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

nghiên cứu, xây dựng dự án Bảo tàng tương tác thông minh - SMART 

MUSEUM 3D/360 trên nền tảng số hóa 3D nhằm phát huy giá trị di sản Bảo 

tàng Lịch sử trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2021 

7.  
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động Trưng bày và Truyền thông dưới 

tác động của dịch bệnh Covid-19 



 

 

8.  
Xây dựng chương trình giáo dục trực tuyến cho học sinh, sinh viên  tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

9.  Giải pháp phòng, chống mối mọt cho cấu kiện gỗ tại công trình di tích 

10.  
Công trình Thư mục Thể thao Việt Nam - 75 năm xây dựng và trưởng thành 

(27/3/1946 - 27/3/2021) 

11.  
Ứng dụng công nghệ QR (QR code) vào trưng bày hướng dẫn người dân 

trong hoạt động Ngày hội Văn hóa đọc 

12.  

Dàn dựng vở diễn sử dụng công nghệ 4.0” sử dụng trình chiếu màn Gauze 

và màn LED đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng về nghệ thuật 

nghe – nhìn 

13.  Khai thác nghệ thuật truyền thống Hát Bội gắn với hoạt động du lịch 

14.  
Thực hiện các video nâng cao hiệu quả tuyên truyền của chi đoàn Nhà hát 

Bông Sen 

15.  

Sản xuất truyền thông số (Streaming) cho chương trình Talkshow vào thứ 7 

hàng tuần để tuyên truyền hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

gắn với Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biển tác phẩm văn học, 

nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ đề “Chung một 

niềm tin chiến thắng” 

16.  

Giải pháp sáng tạo tổ chức, thực hiện ghi âm, ghi hình và tuyên truyền, 

quảng bá các tác phẩm âm nhạc đạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh năm 2021 

17.  
Các giải pháp giúp người dân tự tin trở lại hồ bơi để tập luyện bơi trong 

trạng thái bình thường mới 

18.  
Tác động của tập luyện bóng chày đến kỹ năng vận động và giao tiếp xã hội 

của trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ 

19.  

Xây dựng Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung - Hỗ trợ Thành 

phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai, hướng dẫn đến cấp phường, xã, 

doanh nghiệp/tổ chức... thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm 

20.  
Giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG    

















































































































































































































































 

 

 

 

 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, 

việc giãn cách xã hội khiến các hoạt động của ngành văn hóa và 

thể thao gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao đã có nhiều giải pháp, sáng kiến có chất 

lượng cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng. Trên cơ sở đó, Hội đồng 

xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp Sở Văn hóa 

và Thể thao đã xét công nhận 129 giải pháp, sáng kiến. Tại Hội 

nghị tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2021, Sở Văn hóa và 

Thể thao chọn 20 giải pháp, sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và gia đình có phạm vi ảnh hưởng cấp Sở Văn hóa 

và Thể thao giới thiệu đến Hội nghị tham khảo. 



 

SÁNG KIẾN 1 

Nghiên cứu xây dựng “Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành 

phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” 

1. Nhóm tác giả 

 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Trần Thế Thuận Giám đốc Sở Sở Văn hóa và Thể thao 

2 Võ Trọng Nam Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa và Thể thao 

3 
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 
Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa và Thể thao 

4 
Nguyễn Văn 

Hòa Bình 
Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính 

5 Nguyễn Tấn Kiệt 
Trưởng phòng Nghệ 

thuật 
Phòng Nghệ thuật 

6 Lê Cao Đạt Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố 

7 Nguyễn Hoàng Anh Phó Trưởng phòng 
Phòng Xây dựng Nếp sống Văn 

hóa và Gia đình 

8 Nguyễn Mỹ Hạnh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở 

9 Lại Minh Tú Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Lễ và Sự kiện 

10 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Di sản Văn hóa 

11 Trang Thanh Phương Phó Trưởng phòng Phòng Nghệ thuật 

12 Võ Thị Phương Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 

13 Lê Thị Tâm Chuyên viên Phòng Tổ chức – Pháp chế 

2. Nội dung 

+ Nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển một số ngành, 

lĩnh vực công nghiệp văn hóa mang tính lợi thế, tiềm năng của Thành phố Hồ Chí 

Minh, từ đó nhận diện đầy đủ những tiềm năng, thế mạnh có thể phát triển các ngành 

công nghiệp văn hóa thành phố và những hạn chế, thách thức cần phải đối mặt và 
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khắc phục để tham mưu việc tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 

phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố. 

+ Xây dựng các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực của thành phố, khai thác 

hiệu quả tiềm năng kinh tế của văn hóa, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và gia tăng 

sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội 

trong và ngoài nước để phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thành phố. Khuyến 

khích giáo dục và rèn luyện kỹ năng sáng tạo nhằm phát huy tiềm năng của nguồn 

lực xã hội trong việc tham gia phát triển ngành công nghiệp văn hóa. 

+ Xây dựng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa lợi thế của thành 

phố, thúc đẩy phát triển các nhóm ngành dịch vụ văn hóa đạt chất lượng, hiệu quả; 

trong đó, tập trung phát triển và quản lý nhằm nâng cao tỉ trọng các ngành dịch vụ 

đây là yếu tố cơ bản để ngành công nghiệp văn hóa thành phố phát triển bền vững. 

Liên kết các tổ hợp và mạng lưới trong ngành công nghiệp văn hóa, thông qua việc 

tích hợp cơ sở dữ liệu nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân và lực lượng công chúng 

thành phố. 

+ Đề án là cơ sở xây dựng các giải pháp, cụ thể hóa các bước để triển khai thực 

hiện xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện, đề xuất một số định 

hướng chính sách phát triển công nghiệp văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2030 

3. Hiệu quả 

Việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố 

Hồ Chí Minh sẽ góp phần đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế 

sản xuất, dịch vụ và kinh tế sáng tạo quan trọng, phát triển rõ rệt về chất và lượng, 

đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản 

xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng 

nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân Thành phố và xuất 

khẩu; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người 

thành phố Hồ chí Minh; xác lập được các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa 

của Thành phố. 

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa 

của khu vực Đông Nam Á. Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại 08 ngành công 

nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách bền vững, ứng dụng 

công nghệ tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của Thành phố có thương hiệu 

uy tín trong khu vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển, tham gia sâu 

rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa của khu vực và thế giới. 
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Tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa đối với GRDP và sự phát 

triển kinh tế của thành phố ngày càng lớn. Việc lựa chọn loại hình, các lĩnh vực trọng 

tâm và có cơ chế, chính sách phát triển sẽ tạo động lực để các ngành công nghiệp 

văn hóa đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế của thành phố, góp 

phần phát huy giá trị văn hóa trong quá trình phát triển, hội nhập, tiếp tục tạo thêm 

nhiều việc làm cho xã hội. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 



SÁNG KIẾN 2 

Nghiên cứu xây dựng “Bộ nhận diện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2022”. 

1. Nhóm tác giả: 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Mai Bá Hùng Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

2 Nguyễn Nam Nhân Trưởng phòng Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

3 Đặng Hải Âu Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục thể thao 

4 Nguyễn Hữu Thành Giám đốc 
Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể 

thao Thành phố 

2. Nội dung: 

Nhằm tạo điều kiện và thống nhất hình thức nhận diện chung, tuyên truyền 

công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từ các cấp cơ sở đến cấp Thành phố, 

chúng tôi cùng xây dựng bộ thiết kế “Bộ nhận diện tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm 2022” bao gồm: 

2.1. Linh vật Đại hội (Mascot) sử dụng biểu tượng “Cây Tre” (gọi chung là 

Tre), Tre có ý nghĩa là loài cây quen thuộc và là biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa 

ở Việt Nam. Cây Tre gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân từ thời kỳ 

dựng - giữ nước cho đến ngày nay. Sử dụng hình ảnh cây Tre làm linh vật sẽ thể 

hiện một cách rõ ràng cốt cách con người Việt Nam nói chung và lực lượng Thể 

thao tham gia Đại hội nói riêng, vừa siêng năng, chịu khó, vừa bất khuất kiên 

cường, luôn cố gắng vươn lên với sức sống mãnh liệt, đoàn kết. 

 



2 

 

 

 

- Tre còn là biểu tượng cho sự vươn mình mạnh mẽ cũng giống như sự phát 

triển của Thành phố Hồ Chí Minh từ xưa cho đến nay. Qua bao gian khó vẫn vực 

dậy trở thành đầu tàu của cà nước về kinh tế - xã hội; trong đó có ngành Văn hóa 

- Thể thao hoạt động sôi nổi nhất trong cả nước. Ngoài ra, biểu tượng cây Tre thân 

thiện môi trường còn rất phù hợp để thể hiện một tinh thần “Xanh” của Đại hội, 

gắn kết mạnh mẽ, tuyên truyền chủ trương bảo vệ môi trường trong hoạt động 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu rõ trong Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Linh vật Đại hội (Mascot) sẽ được sử dụng với hình thức trao thưởng cho 

lực lượng vận động viên đạt thành tích huy chương, quà tặng lưu niệm tri ân cho 

khách mời, nhà tài trợ và thành viên tham gia Đại hội. 

2.2. Các biểu ngữ tuyên truyền Đại hội bao gồm: Phông, phông nền, phướn 

dọc được treo tại các địa điểm; khu vực thi đấu, trục đường, giao lộ, trung tâm 

thương mại nhằm tuyên truyền đến người dân khẩu hiệu kêu gọi đông đảo nhân 

dân Thành phố thường xuyên tập luyện Thể dục thể thao và vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại " giai đoạn 2021 - 2030. 

  

Hình ảnh: Biểu ngữ 

Một số biểu ngữ tuyên truyền cho Đại hội “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Khỏe để lập 

nghiệp và giữ nước”, “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ”, “Nhanh 

hơn – Cao hơn – Mạnh hơn”, “Dân cường thì nước thịnh”, “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Rèn luyện thân thể bảo vệ Tổ 

quốc”, Rèn luyện thân thể kiến thiết đất nước”, “Hãy chung tay vì thể lực, tầm 

vóc con người Việt Nam”, “Vì tương lai, hãy chăm sóc tốt trẻ em Việt Nam ngay 

từ hôm nay”, … 

2.3. Các hệ thống nhận diện Đại hội - phục vụ công tác tổ chức: Bục phát 

thưởng (các bộ môn cá nhân và đồng đội), cờ thưởng, bảng thưởng, thẻ đeo của 

Ban Tổ chức Đại hội, thư mời, tài liệu, sổ tay, mã quét QR và trang thông tin điện 

tử về Đại hội,  
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Hình ảnh: Phướn dọc 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh: Phông nền  

 

Hình ảnh: Bục phát thưởng  

 

Bộ hình ảnh về hệ thống nhận diện Đại hội 
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2.4. Biểu trưng Đại hội (Logo): Giữ nguyên hình ảnh logo của Thể dục thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp bên trên đỉnh là hình ảnh cách điệu của 

ngọn lửa. Nhìn tổng thể logo như một cây đuốc trong Lễ khai mạc một kỳ đại hội 

Thể thao. Hoặc có thể liên tưởng đến hình ảnh búp Sen thể hiện một cách mạnh 

mẽ sự vượt qua khó khăn thử thách để thành công. Đặc biệt nếu quan sát có thể 

thấy số La Mã của IX để thể hiện làm nổi bật hơn cho lần thứ tổ chức Đại hội của 

Thành phố. 

 

Hình ảnh logo Đại hội 

 

2.5. Huy chương Đại hội:  

- Mặt trước huy chương (Mặt chính): Được thiết kế tạo hình cánh chim 

đang sải cánh bay lên, chỉ ra được vị thế dẫn đầu của Thành phố vinh dự mang 

tên Bác, một Thành phố năng động, trẻ trung, phát triển vững mạnh về kinh tế, 

xã hội. Kết hợp theo chủ đề về cây Tre, được lồng ghép vào nhau các tòa nhà 

một cách hài hòa sang trọng. 

- Mặt sau huy chương (Mặt phụ): Lấy logo của Đại hội làm chủ đạo trọng 

tâm cho mặt phía sau của huy chương. 

- Chất liệu huy chương được đúc nổi tạo hình 3D các chi tiết nhìn sang 

trọng và đẹp mắt. 
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Hình ảnh huy chương Đại hội 

3.Hiệu quả: 

Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 04 năm/lần. 

Việc xây dựng “Bộ nhận diện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thành phố Hồ 

Chí Minh lần thứ IX năm 2022” sẽ tạo tính thống nhất về hình thức nhận diện 

chung, nâng cao công tác tổ chức, đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể 

thao trong quần chúng nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến tới Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến 

sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của 

thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần 

đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Gắn kết công tác tổ 

chức Đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và phòng trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”; phấn đấu đạt trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị 

cấp huyện và cấp Thành phố tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh./. 



SÁNG KIẾN 3 

Xây dựng Bản Thuyết minh Đề án khoa học: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

khuyến khích các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2035” 

1. Nhóm tác giả 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1.  Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

2.  Nguyễn Tấn Kiệt Trưởng phòng Phòng Nghệ thuật 

3.  Nguyễn Thị Ngọc Hằng Phó Trưởng phòng Phòng Nghệ thuật 

4.  Trang Thanh Phương Phó Trưởng phòng Phòng Nghệ thuật 

5 Nguyễn Hồng Loan Chuyên viên Phòng Nghệ thuật 

2. Nội dung 

- Phân tích đánh giá thực trạng, điều kiện, cơ hội liên quan đến cơ chế, 

chính sách khuyến khích các nguồn lực xã hội trong lĩnh vực hoạt động văn hóa 

nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đánh giá, mô tả toàn diện về thực trạng hoạt động, cơ chế, chính sách 

khuyến khích các nguồn lực xã hội lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật của 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đánh giá tiềm năng, lợi thế về huy động/ khuyến khích các nguồn lực xã 

hội trong lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh. 

→ Từ đó xây dựng Bản Thuyết minh Đề án khoa học: “Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp khuyến khích các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2035” trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố chấp thuận giao Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố thực hiện nhiêm vụ khoa 

học nghiên cứu các giải pháp khuyến khích các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa 

nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2035. 

3. Hiệu quả:  

Việc xây dựng ban Thuyết minh sẽ là cơ sở quan trọng để Ủy ban nhân dân 

Thành phố xem xét việc giao cho Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố thực hiện 

nhiệm vụ khoa học là xây dựng Đề án “Nghiên cứu các giải pháp khuyến khích 

các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2021 – 2035”, từ đó góp phần tạo động lực và thúc đẩy các 

nguồn lực xã hội hóa quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa nghệ thuật 

Thành phố; khai thác một cách mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hoá tham gia vào 

việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, con người vào phát triển các hoạt động nghệ 
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thuật theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng 

phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương 

hiệu, cũng như năng lực cạnh tranh của ngành ở tầm khu vực và quốc tế. Thành 

phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước. Để văn hóa tiếp tục giữ vai trò 

động lực và phát triển tương xứng trong bối cảnh mới cần có sự quan tâm và đầu 

tư mạnh mẽ hơn nữa. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁNG KIẾN 4 

Thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình Hạnh phúc trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh” 

1. Nhóm tác giả: Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1.  Trần Thanh Vương 
Trưởng 

phòng 

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa 

và gia đình 

2.  Thaí Hoàng Nhạc 
Phó trưởng 

phòng 

Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa 

và gia đình 

3.  Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên 
Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa 

và gia đình 

4.  Võ Phước Minh Khoa Chuyên viên 
Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa 

và gia đình 

2. Nội dung 

Với mục tiêu, “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” sẽ là cơ sở đánh 

giá sự hài lòng của người dân về việc xây dựng gia đình hạnh phúc với các tiêu 

chí cơ bản; đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc góp phần phát triển kinh tế xã hội, phòng, chống tệ nạn xã 

hội, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình 

và góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo 

đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế. 

Trong năm 2021, phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình đã tham 

mưu cho Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết 

định số 1306/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí 

đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 và 

Kế hoạch số 1160/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí 

đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” 

năm 2021.  

Trên cơ sở sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài “Nghiên cứu xây dựng 

tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” (33 

tiêu chí) do đơn vị Học viện Khoa học xã hội, Viện HLKHXHVN thực hiện và 

các nội dung từ nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ gia đình “Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, để 

củng cố vững chắc về mặt pháp lý và ý kiến đồng thuận của các sở, ban, ngành 
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và các tổ chức chính trị - đoàn thể các cấp, cũng như các ý kiến của các chuyên 

gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp thu, điều 

chỉnh và đề xuất nội dung của “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia 

đình đã tham mưu tổ chức Hội Thảo khoa học lấy ý kiến các chuyên gia, nhà 

khoa học, nhà quản lý về Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, 

tổng hợp nhiều ý kiến đánh giá và góp ý chi tiết những nội dung của tiêu chí, 

đồng thời đề cập đến tiến trình và giải pháp triển khai trong thời gian tới. 

Năm 2022, để tiếp tục thực hiện các nội dung triển khai thực hiện Đề án 

“Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2021-2030” cũng như việc triển khai, tổ chức thực hiện “Bộ tiêu 

chí xây dựng gia đình hạnh phúc”, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05 

tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Đề án 

“Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2021-2030” năm 2022.  

Kết quả Bộ tiêu chí:  “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” là tập 

hợp các tiêu chí cụ thể về (1) Tiêu chí về ứng xử trong gia đình, (2) Tiêu chí về 

điều kiện vật chất, (3) Tiêu chí về điều kiện tinh thần, (4)Tiêu chí về giáo dục, 

(5) Tiêu chí về y tế và chăm sóc sức khỏe.  

3. Hiệu quả:  

“Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” được ban hành sẽ là cơ sở cho 

việc xác định các nội dung cụ thể trong định hướng phù hợp với điều kiện thực 

tế hiện nay của xã hội, từ đó đẩy mạnh và góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong 

những giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam nói chung và gia đình ở thành phố 

Hồ Chí Minh nói riêng. Với các nội dung của Bộ tiêu chí sẽ góp phần hướng đến 

mục tiêu “Xây dựng Gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, 

là tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng bồi đắp 

nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, 

nhân rộng các giá trị tốt đẹp thúc đẩy bền vững đất nước”.  

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong phạm vi toàn Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 



 

SÁNG KIẾN 5 

Tham quan bảo tàng online – một hướng đi mới cho du lịch “thời Covid” 

tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. 

1.  Nhóm tác giả:  

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Trần Xuân Thảo Giám đốc Bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh 

2 Châu Phước Hiệp Nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh 

3 Lê Thụy Hoàng Dung Trưởng phòng Trưng bày – 

Tuyên truyền – Đối ngoại 

Bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh 

4 Nguyễn Thị Thu Sương Phó Trưởng phòng Trưng bày 

– Tuyên truyền –  Đối ngoại 

Bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh 

2.  Nội dung:  

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - tiền thân là Nhà trưng bày tội ác Mỹ - 

Nguỵ được thành lập vào tháng 9/1975. Trải qua gần 46 năm hoạt động, đến nay 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có 9 chuyên đề trưng bày, hơn 20.000 tư hiệu, 

hình ảnh, hiện vật để phục vụ mỗi năm hơn 1 triệu lượt khách tham quan (số liệu 

trước năm 2020). Từ năm 2014, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là đơn vị sự 

nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.  

 

(Biểu đồ khách tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh từ năm 1975 đến hết 

năm 2020 – Nguồn: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh 
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Từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên 

thế giới và ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực nói chung và ngành du lịch nói riêng, 

trong đó không thể không nói đến thiệt hại mà nó gây ra cho các điểm đến như bảo 

tàng. Từ việc đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, Bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh đã phải đối mặt với sự sụt giảm số lượng khách chưa từng có, dẫn đến 

sự khủng hoảng nguồn thu, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến các hoạt động 

chuyên môn cũng như đời sống của viên chức, người lao động. 

Để vượt qua khó khăn và có thể thích nghi, tồn tại trong tình hình dịch bệnh 

kéo dài, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã nỗ lực tìm hướng phát triển mới để 

mang bảo tàng đến với công chúng trong và ngoài nước. Một trong những giải pháp 

được bảo tàng thực hiện là thiết kế tour tham quan trực tuyến (online) cho du 

khách, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới và sau đó ảnh hưởng 

nặng nề đến Việt Nam, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh luôn là địa chỉ được yêu 

thích của khách du lịch Việt Nam và quốc tế. Khi đại dịch Covid-19 diễn ra, Bảo 

tàng Chứng tích Chiến tranh phải đối diện với việc sụt giảm lượng khách tham 

quan rất nghiêm trọng. 

Tháng 

Năm 2020 Năm 2021 
So sánh với cùng kỳ năm 

2020 

(ĐVT: lượt 

khách) 
(ĐVT: lượt khách) (ĐVT:%) 

Khách 

quốc tế 

Tổng số 

lượng 

khách 

Khách  

quốc 

tế 

Tổng số 

lượng 

khách 

Khách  

quốc tế 

Tổng số lượng 

khách 

Tháng 1 102.248 114.833 235 5.420 -    99,77 -     95,28 

Tháng 2 73.648 79.740 183 1.709 -    99,75 -     97,86 

Tháng 3 30.074 32.385 373 14.205 -    98,76 -     56,14 

Tổng 

cộng 
205.943 226.958 791 21.334 -    99,61 -     90,60 

(Bảng so sánh biến động khách tham quan Quý I năm 2021 với Quý I năm 

2020 – Nguồn: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh) 

Phải làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn này và làm như thế nào để hoạt 

động của Bảo tàng không bị đình trệ, du khách không quên Bảo tàng sau một thời 
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gian dài giãn cách xã hội? Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã chọn giải pháp thực 

hiện các tour tham quan trực tuyến (online tour). 

Thuật ngữ “online tour” đã xuất hiện từ vài năm trước tại Việt Nam và trên thế 

giới. Tuy nhiên, hầu hết đó là hình thức VR (Virtual reality) tour – tham quan thực 

tế ảo. Tham quan thực tế ảo là sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ 3D scanning, sử 

dụng máy quét chuyên dụng để thu thập dữ liệu về không gian/địa điểm, sau đó tái 

hiện lại dưới dạng số hóa. Nhờ vậy, chúng ta có thể quan sát toàn cảnh và chi tiết 

bên trong từng địa điểm, di chuyển từng bước đi, zoom hay kéo thả để quan sát 

được địa điểm đó, tạo cảm giác như chính mình đang thực sự đứng tại đó và di 

chuyển. Công nghệ này đã được khá nhiều điểm du lịch, Bảo tàng và di tích tại 

Việt Nam ứng dụng. Số tiền đầu tư để thực hiện VR tour có thể lên đến hàng tỷ 

đồng, và thực sự nằm ngoài khả năng cho phép từ nguồn kinh phí của một đơn vị 

sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên như Bảo tàng 

Chứng tích Chiến tranh trong tình hình còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối 

cảnh đại dịch.  

Thích nghi với tình hình bình thường mới là nhiệm vụ tiên quyết của lãnh đạo 

và nhân viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Bảo tàng đã nghiên cứu, thiết kế 

chương trình tham quan trực tuyến ngay sau khi trải qua đợt giãn cách xã hội đầu 

tiên. Online tour của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được thực hiện theo hướng 

đảm bảo hiệu quả nhưng không yêu cầu chi phí quá cao. 

2.1. Làm thế nào để xây dựng một một chương trình tham quan trực 

tuyến hiệu quả và bền vững? 

- Lựa chọn đối tượng khách tham quan để xây dựng chương trình: 

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được xem là một bảo tàng khá đặc biệt trong 

lòng công chúng quốc tế. Tại đây du khách có thể thấy được những hậu quả của 

chiến tranh và từ đó họ sẽ có những khái niệm và trân trọng hòa bình hơn. Với tính 

chất đặc thù đó, việc lựa chọn khách tham quan thực hiện chương trình online được 

bảo tàng tìm hiểu và phân tích từng nhóm đối tượng, vì không phải đối tượng 

khách nào cũng có điều kiện tham quan chương trình online. Sau thời gian nghiên 

cứu, tìm hiểu, bảo tàng đã đi đến quyết định lựa chọn khách Nhật Bản và học sinh 

Việt Nam để thể nghiệm chương trình.  

Tại sao nhóm đối tượng được chọn thử nghiệm là khách Nhật Bản mà không 

phải các nhóm đối tượng khác? 

Như chúng ta đều biết, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của quân 

đội Mỹ thì nhân dân Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhân dân các 

nước, trong đó có nhân dân Nhật Bản. Họ đã luôn đồng hành trong cuộc kháng 
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chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam và điều quan trọng nữa là họ 

đồng cảm với nỗi đau của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh vì đất nước 

họ cũng phải gánh chịu những hậu quả bởi hai quả bom nguyên tử của Mỹ. Chính 

vì điều này mà họ luôn mong muốn chia sẻ với những nạn nhân Việt Nam trong 

cuộc chiến tranh xâm lược của quân đội Mỹ. Bình thường, khách Nhật Bản là một 

trong những số lượng khách quốc tế tham quan đông nhất tại bảo tàng và là nguồn 

khách tham quan rất ổn định. Qua thực tiễn hoạt động của bảo tàng Chứng tích 

Chiến tranh trong những năm gần đây cho thấy, tâm lý của du khách Nhật Bản khi 

đến tham quan bảo tàng như sau: 

- Mong muốn tìm hiểu 

- Mong muốn chia sẻ 

- Dành nhiều thời gian hơn trong một lần tham quan bảo tàng so với các đối 

tượng khách tham quan khác. 

- Có sở thích và nhu cầu vừa được tham quan vừa giao lưu nhân chứng. 

- Việc tuyên truyền giáo dục cho học sinh của các trường học tại Nhật Bản về 

Hòa bình giống với một trong những chức năng của Bảo tàng. 

Vì thế, việc lựa chọn đối tượng này để thực hiện online sẽ dễ đạt hiệu quả hơn. 

- Lựa chọn đối tác thực hiện  

Việc thực hiện thể nghiệm một chương trình tham quan online mà từ trước tới 

nay Bảo tàng chưa từng thực hiện có thể nói cũng gặp rất nhiều khó khăn trong giai 

đoạn ban đầu như: phải thực hiện như thế nào, bằng cách nào, và điều quan trọng là 

phải lựa chọn đối tác như thế nào? Đối tác ấy có cùng mục tiêu như Bảo tàng 

không? Rất nhiều những câu hỏi mà Bảo tàng phải đặt ra và nghiên cứu. Sau đó, 

bảo tàng trực tiếp trao đổi với một số công ty du lịch chuyên làm tour khách Nhật. 

Sau quá trình thống nhất phương án, Công ty Gió nhẹ miền Nam (Southern Breeze 

Travel & Tours) – một doanh nghiệp lữ hành có kinh nghiệm lâu năm trong thị 

trường khai thác khách Nhật, thống nhất cùng bảo tàng phối hợp chương trình. 

Điều may mắn là Công ty này có nền tảng website du lịch đã có kết nối với nhiều 

đối tượng khách tham quan Việt Nam và quốc tế, có lượng khách Nhật Bản ổn định. 

Hàng năm, họ có rất nhiều tour dành cho các học sinh Nhật Bản đến tham quan và 

giao lưu với các trường học tại Việt Nam, có những chương trình giao lưu văn hóa 

Việt - Nhật, tham quan và giao lưu nhân chứng tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; 

đồng hành, chia sẻ với các nạn nhân chiến tranh đặc biệt là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi 

chất độc hóa học/dioxin, … Chính vì vậy nên khi thực hiện chương trình, bước đầu đã 

có những thuận lợi đáng kể. 

- Biên tập nội dung  
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Khi đã xác định được đối tượng và mục đích mà đối tượng yêu cầu, bảo tàng 

bắt đầu biên tập nội dung. Yêu cầu cho một tour tham quan online không quá dài 

cũng không quá ngắn và truyền tải đầy đủ các thông tin mà khách tham quan mong 

muốn. Bảo tàng có đến 09 chuyên đề khác nhau, vấn đề là làm sao cho phù hợp với 

thời lượng ngắn nhưng vẫn truyền tải được nội dung. Do đó, cần phải xác định chủ 

đề trọng tâm. Chuyên đề “Hậu quả chất độc da cam/dioxin trong cuộc chiến tranh 

xâm lược của Mỹ ở Việt Nam” được xác định là chủ đề trọng tâm, phù hợp với đối 

tượng khách tham quan Nhật Bản. Kế tiếp, suy nghĩ về cách truyền tải, tương tác 

trực tuyến giữa khách tham quan và hướng dẫn viên cũng như việc giao lưu với 

nhân chứng chiến tranh sẽ như thế nào trong khoảng thời gian cho phép, chọn 

phiên dịch tốt cho chương trình, … 

Kịch bản ban đầu phải chỉnh sửa nhiều lần, thuyết minh thử tiếng Việt, ráp với 

phiên dịch tiếng Nhật, gia giảm thời gian, tiếp tục biên soạn, chạy thử và lựa chọn 

phương án tối ưu nhất, biên tập các nội dung quảng bá chương trình. 

- Chạy thử chương trình  

Sau khi đã nghiên cứu và chọn phương án tối ưu nhất, công việc tiếp theo là  

tiến hành chạy thử chương trình tại bảo tàng. Có thể nói, kịch bản có, con người có, 

máy móc có nhưng không phải chạy thử 01 lần là được. Lúc thuyết minh tiếng Việt 

tốt thì tiếng Nhật trục trặc, có khi cả hai hướng dẫn viên đều tốt thì lại trục trặc về 

máy móc, wifi, … rất nhiều thứ. Cuối cùng bảo tàng cũng đã có bảng demo hoàn 

chỉnh và gửi cho các đối tác ở Nhật Bản tham khảo và tiến hành chọn ngày thực 

hiện chạy thử chương trình.  

Và ngoài sức mong đợi của ekip, buổi chạy thử chương trình với đối tác ở 

Nhật Bản diễn ra một cách thuận lợi và bảo tàng rất vui mừng vì sau đó đã có 

khách hàng đầu tiên đặt tour cho chương trình online này. 

- Triển khai bán tour  

Có thể nói mối quan hệ giữa Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và đối tác là mối quan hệ 

“win-win” hỗ trợ lẫn nhau. Bảo tàng chịu trách nhiệm về hướng dẫn viên đảm bảo chuyên 

Thông tin quảng bá và đăng ký tham quan trực tuyến dành cho du khách quốc tế 

(Nguồn: https://www.viator.com/tours/Ho-Chi-Minh-City/1-Hour-War-Remnants-Museum-LIVE-

Virtual-Online-Tour-with-Expert-Guide-at-Vietnam) 
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môn, truyền tải nội dung trưng bày độc đáo đến khách tham quan. Công ty đối tác chịu trách 

nhiệm về chuyển ngữ, hướng dẫn viên tiếng Nhật, máy móc kỹ thuật và thực hiện chương trình 

quảng bá cũng như tìm nguồn khách tham quan, bán tour tại các công ty du dịch đối tác ở Nhật 

Bản. Thông tin về chương trình tham quan trực tuyến được quảng bá trên website và fanpage 

của đối tác và của bảo tàng, bảo tàng cũng đặt thêm các tờ bướm, pano quảng cáo tại bảo tàng. 

 

2.2. Nội dung một tour tham quan trực tuyến dành cho du khách Nhật: 

Thời gian của mỗi buổi tham quan trực tuyến kéo dài khoảng 1 giờ. Với thiết 

bị điện tử có kết nối mạng, khách tham quan dù ở bất cứ đâu, sẽ được ban tổ chức 

cung cấp một mã ID và password để truy cập vào buổi livestream. Nhân viên kỹ 

thuật sử dụng thiết bị quay, đi theo hướng dẫn viên và truyền phát trực tiếp buổi 

tham quan – vì vậy khách tham quan có thể cảm nhận như mình đang đồng hành 

cùng hướng dẫn viên để tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. 

Mở đầu buổi tham quan, du khách sẽ được nghe lời chào của Giám đốc bảo 

tàng và giới thiệu ngắn gọn về bảo tàng. Sau đó, khách tham quan tiếp tục “theo 

chân” hướng dẫn viên để “trực tiếp” xem các loại vũ khí đơn giản cho đến những 

vũ khí hạng nặng mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam như 

máy bay CH-47, Xe tăng M48 - A3, Bom BLU- 82; tìm hiểu sự thật về hệ thống 

nhà tù trải dài khắp tất cả các tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam, từ đất liền ra biển 

đảo. Ưu điểm của hình thức này, đó là do nội dung luôn được thực hiện mới mỗi 

lần livestream nên du khách luôn cảm nhận được sự chân thực, xúc động nhất khi 

tham quan. Đồng thời, nội dung không cố định, rập khuôn mà hoàn toàn linh động, 

phù hợp với từng đối tượng khách tham quan, phù hợp với thời điểm tour tham 

quan được tổ chức. Điểm nhấn của chương trình, hướng dẫn viên tập trung nói sâu 

hơn về chuyên đề “Hậu quả chất độc da cam/dioxin trong cuộc chiến tranh xâm 

lược của Mỹ ở Việt Nam”. Ví dụ, tour online được tổ chức ngày 30/4/2021 vừa 

Poster quảng bá chương trình tham quan trực 

tuyến dành cho sinh viên Việt Nam 
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qua, hướng dẫn viên tạo thêm điểm nhấn ở mảng trưng bày có nói về ngày giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong quá trình tham quan, 

khách hoàn toàn có thể trao đổi với hướng dẫn viên để được giải đáp thắc mắc hoặc 

yêu cầu dừng lại xem kỹ hơn một hình ảnh, hiện vật bất kỳ mà khách quan tâm. 

Điểm đặc biệt đối với du khách Nhật Bản là họ rất thích giao lưu với các nhân 

chứng chiến tranh để có thể nghe kể lại những câu chuyện các nhân chứng đã trải 

qua. Chương trình lựa chọn nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học/dioxin 

Nguyễn Đức (một nạn nhân mà hầu như du khách Nhật nào cũng đã từng nghe và 

biết đến hoàn cảnh của anh) để giao lưu khoảng từ 15 – 20 phút trực tuyến. Anh 

Đức sẽ kể lại cho khách tham quan nghe về quê hương Kontum của anh – nơi mà 

vào năm 1961, quân đội Mỹ đã thực hiện phi vụ phun rải chất độc hoá học đầu tiên 

trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và kéo dài hành động này trong suốt 10 năm 

sau đó, tàn phá nhiều ruộng đồng, làng mạc và để lại những hậu quả lâu dài với 

thiên nhiên và con người Việt Nam. Cặp song sinh dính liền Nguyễn Việt – 

Nguyễn Đức sinh ra năm 1981 – tức là 10 năm sau khi thảm hoạ chiến tranh hoá 

học đã kết thúc, nhưng di chứng của nó vẫn còn rất nặng nề. Bị dính liền phần 

khung xương chậu, chỉ có 3 chân và có chung nhiều bộ phận nội tạng quan trọng, 

đến năm 1988, một ca phẫu thuật lịch sử đã được thực hiện bởi các bác sĩ Việt Nam 

và Nhật Bản để tách rời hai anh em. Nguyễn Việt đã bị bại não trước ca phẫu thuật 

nên phải sống thực vật và mất vào năm 2007. Nguyễn Đức – dù chỉ có một chân 

nhưng đã nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên. Hiện nay anh là nhân viên văn phòng 

tại Bệnh viện Từ Dũ Tp.HCM, đã lập gia đình, có 2 con sinh đôi tên Anh Đào và 

Phú Sĩ khoẻ mạnh. Anh là đồng sáng lập tổ chức “Vì một thế giới đẹp tươi” để hỗ 

trợ những người đồng cảnh ngộ. Đồng thời, Nguyễn Đức cũng là thành viên của 

Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Tp.Hồ Chí Minh, một năm vài lần tham gia 

thỉnh giảng tại trường đại học Hiroshima Nhật Bản. Câu chuyện của anh thực sự 

truyền cảm hứng, cả về những đau thương mất mát mà chiến tranh gây ra, cũng như 

nghị lực vượt khó vươn lên sau chiến tranh và tình yêu Hoà bình lan toả với tất cả 

mọi người, đặc biệt là du khách Nhật Bản.  
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Kết thúc chương trình là lời cám ơn, lời chào tạm biệt của Giám đốc bảo tàng 

và lời mời du khách đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong tương 

lai. 

2.3. Đánh giá một số kết quả và bài học kinh nghiệm 

Kể từ khi bắt đầu thực hiện chương trình tham quan trực tuyến vào tháng 

10/2020, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã thực hiện được trung bình mỗi tháng 

02 tour dành cho du khách Nhật Bản, 01 tour dành cho sinh viên Việt Nam (chưa 

có tour cho các du khách quốc tế khác). Các chương trình tham quan trực tuyến này 

đã phần nào giải tỏa được niềm đam mê tìm hiểu và chia sẻ của khách du lịch Nhật 

Bản. Một người Nhật sau khi tham gia buổi tham quan trực tuyến đã nhận xét: 

“Cảm ơn quý vị đã tổ chức chương trình này trong khi tôi thực sự không thể đến 

Việt Nam do dịch bệnh corona. Đối với ấn tượng của ngày hôm nay, tôi thấy chất 

lượng video và âm thanh rất suôn sẻ.”. Một khách tham quan khác cũng chia sẻ: 

“Về chiến tranh Việt Nam, tôi đã học mấy lần ở cấp 3 và đại học nên nghĩ là đã 

hiểu rõ, nhưng thực tế khi xem các hiện vật trong bảo tàng và nói chuyện với anh 

Đức, tôi thấy nó khá khác với việc tôi đã học. Ngoài ra, vì tôi chưa bao giờ nghe về 

những câu chuyện của các nhiếp ảnh gia đã hy sinh chính bản thân mình để đưa tin 

về tình hình chiến tranh Việt Nam, nên tôi chắc chắn muốn trực tiếp đến thăm bảo 

tàng và tìm hiểu lại về chiến tranh Việt Nam.”. 

 

Nhân chứng chiến tranh Nguyễn Đức giao lưu với khách 

tham quan trong các chương trình tour online 
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3. Hiệu quả:  

Từ đánh giá và cảm nghĩ của khách tham quan, đánh giá của bảo tàng và của 

đối tác, cho thấy hiệu quả của chương trình này là: 

- Đáp ứng được nhu cầu tham quan bảo tàng của du khách trong tình hình dịch 

bệnh covid-19. 

- Giúp bảo tàng thực hiện nhiệm vụ truyền tải thông điệp hòa bình, đưa bảo tàng đến 

với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh hiện nay. 

- Thúc đẩy mong muốn của du khách được đến tham quan thực tế tại bảo tàng, 

quảng bá cho một lượng du khách tiềm năng trong tương lai. 

- Chương trình vẫn có thể tiếp tục áp dụng khi dịch bệnh covid-19 kết thúc. 

Từ thực tế triển khai, một số bài học kinh nghiệm được rút ra: 

- Xác định rõ đối tượng khách tham quan và nghiên cứu đặc điểm nhu cầu. 

- Cần phải có một đối tác có khả năng tìm nguồn khách tham quan ổn định để 

đảm bảo đầu vào, có nhiều chương trình quảng bá, khuyến mãi. 

- Chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến kỹ thuật, nhất là chất lượng wifi để không 

làm gián đoạn chương trình, tăng cường hiệu quả tương tác của khách. 

- Thiết kế thời gian phù hợp trong tháng, tuần, ngày, để bán tour (lưu ý yếu tố 

trái giờ các nước). 

- Kịp thời thu thập ý kiến của khách tham quan (feedback) để hoàn thiện chương trình. 

- Không nản chí nếu có những tour tham quan chỉ có ít khách tham gia, kiên 

nhẫn chờ đợi và quảng bá để ngày càng có nhiều người biết đến dịch vụ. 

- Giao lưu nhân chứng là một nội dung truyền cảm hứng. Ngoài nhân chứng 

Nguyễn Đức, cần có thêm các chủ đề giao lưu với các cựu tù chính trị Côn Đảo, 

cựu tù binh Phú Quốc hoặc các nạn nhân chất độc da cam khác,… để thu hút được 

nhiều du khách đăng ký tham quan hơn. 

- Nghiên cứu, biên tập thêm chương trình dành cho khách nói tiếng Anh và 

các tiếng khác trong tình hình dịch bệnh còn kéo dài.  

- Đối với học sinh các trường học, cần có những sản phẩm phù hợp chương trình 

học để chào hàng với các trường học nói riêng, ngành giáo dục nói chung. Qua tham khảo 

chương trình mẫu của bảo tàng, hiện nay một số trường quốc tế trên địa bàn TPHCM rất 

đồng tình với việc sẽ áp dụng chương trình tham quan trực tuyến này trong thời gian sắp 

tới. 
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4.Phạm vi áp dụng: Có thể nói, việc thực hiện chương trình tham quan trực 

tuyến mới được thực hiện nhưng phần nào đã giúp bảo tàng đưa thông điệp về hòa 

bình đến với công chúng không có điều kiện đi tham quan thực tế tại Bảo tàng. Từ 

hiệu quả ban đầu, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đang cố gắng ngày càng hoàn 

thiện chương trình, biên tập thêm nhiều tour online khác để không chỉ thực hiện 

trong mùa dịch bệnh covid-19 mà có thể áp dụng lâu dài cho các đối tượng khách 

có nhu cầu tham quan bảo tàng online. Trước tình hình dịch bệnh còn chưa được 

phục hồi, khách tham quan chưa có cơ hội đến bảo tàng nhiều như trước, mô hình 

này có thể áp dụng tại một số bảo tàng bạn trong thời gian sắp tới./. 

 



 

SÁNG KIẾN 6 

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

nghiên cứu, xây dựng dự án Bảo tàng tương tác thông minh - SMART 

MUSEUM 3D/360 trên nền tảng số hóa 3D nhằm phát huy giá trị di sản 

Bảo tàng Lịch sử trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2021. 

 

1. Tác giả: Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc, Bảo tàng Lịch sử Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2. Nội dung:  

2.1. Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến:  

Việc đổi mới phương thức trưng bày bằng ứng dụng công nghệ đang là một 

trong những vấn đề mà các Bảo tàng Việt Nam đang đặt ra và đặc biệt chú trọng. 

Trước những vấn đề khó khăn khi thực hiện ứng dụng công nghệ hiện đại trong 

trưng bày bảo tàng, nếu mỗi một đơn vị thực hiện đứng riêng rẽ thì rất khó có thể 

thực hiện được mà cần phải có sự phối hợp về nghiên cứu, xây dựng nội dung hoặc 

là về ứng dụng công nghệ, vận hành, khai thác, phát huy…. Do đó, giải pháp hợp 

tác, chia sẻ cùng nhau thực hiện sẽ khai thác tối đa được điểm mạnh, tiềm lực, tính 

chuyên nghiệp của mỗi bên/chuyên ngành để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh mà 

cụ thể là giữa bảo tàng với đơn vị chuyên môn về công nghệ, truyền thông và đơn vị 

dịch vụ kết nối công chúng. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành di sản nói chung và ngành Bảo tàng nói 

riêng, trong đó có Bảo tàng Lịch sử. Bảo tàng đã tạm ngưng các hoạt động phục vụ 

khách tham quan hơn 4 tháng theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Văn hóa 

và Thể thao. Do đó, Bảo tàng Lịch sử đã chủ động thay đổi nhiều hình thức hoạt 

động trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật số trong hoạt động trưng bày, 

truyền thông, quảng bá trên nền tảng mạng xã hội về giải pháp công nghệ “Bảo 

tàng thông minh” để truyền tải nội dung hấp dẫn, sinh động nhằm thu hút nhiều đối 

tượng công chúng. Đây cũng là xu thế tất yếu để bắt nhịp thời đại công nghệ 4.0, 

trở thành một bảo tàng có tính tương tác với công chúng. 

2.2.Nội dung cơ bản của sáng kiến:  

- Xây dựng đề cương, kế hoạch triển khai dự án Bảo tàng tương tác thông 

minh - SMART MUSEUM 3D/360. 

- Chuẩn bị các nội dung, thông tin, hình ảnh, tư liệu cần thiết để việc số hóa 

thông tin và triển khai được hiệu quả. 

- Phối hợp Công ty Cổ phần Giải pháp chuyên gia Star Global 3D hỗ trợ 

Scan 3D, thiết kế kỹ thuật, lập trình nội dung, hiệu ứng tương tác, vận hành 
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trong việc triển khai thực hiện thử nghiệm dự án; bộ phận IT của Bảo tàng sẽ 

tiến hành đấu nối link liên kết trang website và fanpage và cập nhật các tính 

năng để vận hành một cách hiệu quả. 

 3. Hiệu quả:  

Dự án Bảo tàng tương tác thông minh - SMART MUSEUM 3D/360 được xây 

dựng và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số hóa 3D nhằm đáp ứng nhu cầu 

khám phá Bảo tàng mà không cần dịch chuyển trong bối cảnh đại dịch Covid-19 giúp 

công chúng có thể khám phá không gian thực tế sống động với góc nhìn 3D xoay 

chiều 360 tại các phòng trưng bày, tương tác trực tiếp trên phần mềm: xoay, phóng to, 

thu nhỏ tùy ý. Bên cạnh đó, còn cho phép tích hợp các ứng dụng đa phương tiện như 

bài giới thiệu, video clip, âm nhạc… tiếp cận được các thông tin cần thiết và các bài 

thuyết minh hiện vật được trưng bày như đang tham quan trực tiếp. Ðối với người 

quản lý bảo tàng ngoài việc có thể giám sát, điều khiển và quản lý trong suốt quá trình 

hoạt động của bảo tàng, giải pháp “Bảo tàng tương tác thông minh - SMART 

MUSEUM 3D/360” còn cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu 3D của công trình kiến 

trúc tòa nhà Bảo tàng sau khi đã được số hóa.  

Dự án Bảo tàng tương tác thông minh là việc ứng dụng mạnh mẽ thành 

tựu khoa học và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, triển khai việc 

thực hiện đề án Bảo tàng thông minh, một phần trong Đề án “Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2025” của thành 

phố. Đồng thời thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Bảo tàng Lịch sử 

là một trong những đơn vị tiên phong ở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án 

bảo tàng tương tác thông minh Smart museum 3D/360.  

4.  Phạm vi áp dụng:  

  Từ khi triển khai đưa vào hoạt động và đăng tải trên Website và Fanpage 

của Bảo tàng từ tháng 6/2021 đến nay sản phẩm đã được công chúng đánh giá 

cao về chất lượng nội dung, đảm bảo tính mỹ thuật và nhiều tính năng hiện đại, 

thu hút được gần 2.500 lượt tiếp cận và tương tác trên trang fanpage và 96.251 

lượt truy cập Website Bảo tàng (tháng từ tháng 6 đến tháng 12/2021). 

 Việc triển khai dự án Bảo tàng tương tác thông minh tại Bảo tàng Lịch sử 

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các Bảo tàng Việt Nam nói chung giúp du 

khách có thể tự trải nghiệm, tương tác, khám phá những hiện vật độc đáo, những 

bảo vật quốc gia khi tham quan trực tiếp hoặc tham quan trên trưng bày tương 

tác ảo 3D để cảm thụ hết những thông tin, những câu chuyện có giá trị và ý 

nghĩa sâu sắc. Nhờ chuyển đổi số, Bảo tàng đã chứng tỏ được sức hút đối với 

công chúng, bằng khả năng chuyển tải thông tin đồ sộ, không có sự giới hạn về 

dung lượng, tạo ra các trải nghiệm có giá trị cho công chúng. Nhiều sản phẩm 
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mới tạo nên tính tương tác hai chiều, tạo cảm giác gần gũi hơn giữa Bảo tàng và 

công chúng. Từ đó góp phần bảo tồn và phá huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. 

Mô hình Bảo tàng tương tác thông minh - SMART MUSEUM 3D/360 

phục vụ đông đảo công chúng trong và ngoài nước, có thể nhân rộng để các Bảo 

tàng trong thành phố và Bảo tàng các tỉnh áp dụng.   

Website: [https://sanpham.starglobal3d.com/smart-museum-3d/bao-tang-lich-su/]. 

  



SÁNG KIẾN 7 

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động Trưng bày và Truyền thông 

dưới tác động của dịch bệnh Covid-19. 

 

1. Tác giả: Bà Phạm Ngọc Uyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố 

2. Nội dung: 

- Trực tiếp tham gia thực hiện nội dung chuyên đề ngắn hạn, “Thăng Long 

– Hà Nội, linh thiêng – hào hoa” nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội 

bằng hình thức trực tuyến. 

- Trực tiếp phối hợp với các đơn vị công nghệ triển khai thử nghiệm các 

giải pháp thông minh. Đặc biệt,  trong chuyên đề ngắn hạn “Tiền giấy Việt Nam 

qua các thời kỳ” nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11/2020), 

bản thân đã đề xuất ứng dụng mã QR trong trưng bày để đem đến nhiều trải 

nghiệm cho khách tham quan và tham gia góp ý nội dung cho màn hình chạm bổ 

trợ nhiều thông tin cho cuộc trưng bày này. 

- Tham gia tư vấn lựa chọn các phòng trưng bày và hiện vật tiêu biểu cũng   

như thực hiện góp ý nội dung để ứng dụng thử nghiệm bảo tàng ảo. 

- Trực tiếp quản lý Website, Fanpage và Youtube của Bảo tàng Lịch sử 

Thành phố Hồ Chí Minh, bản thân tham gia thường xuyên, kịp thời đăng tải các 

tin, bài, video clip về hoạt động của Bảo tàng, lĩnh vực di sản văn hoá và ngành 

văn hoá. Các bài viết được chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, trích dẫn 

nguồn đúng quy định của pháp luật về quản lý thông tin điện tử. Hình ảnh minh 

hoạ được đầu tư thiết kế, hướng đến định hình dấu ấn, “thương hiệu” riêng của 

Bảo tàng. 

- Từ tháng 5/2021, được phân công phụ trách mảng Truyền thông tại Bảo 

tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, bản thân chủ động đề xuất khôi phục lại 

trang Fanpage của Bảo tàng đã tạm ngừng hoạt động hơn một năm trước nhằm 

duy trì trở lại sự tương tác giữa Bảo tàng và Công chúng, vốn đã thu hút được 

nhiều lượt người theo dõi. 

3. Hiệu quả 

- Trưng bày trực tuyến được đầu tư công phu, thiết kế với màu sắc hài 

hoà, hình ảnh hiện vật chất lượng, nội dung súc tích, làm nổi bật những nét đẹp 

cổ xưa và góp phần giới thiệu các giá trị văn hoá tiêu biểu đến gần hơn với công 

chúng thông qua các bộ sưu tập. Bước đầu chuyên đề đã được công chúng và 

đồng nghiệp đón nhận với những đánh giá tích cực. Đây cũng là hình thức trưng 

bày lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, khai thác trực tiếp trên 

website của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Với nhiều tính năng hiện đại, quét mã QR qua điện thoại thông minh 

trong cuộc trưng bày ngắn hạn đã giúp công chúng có nhiều trải nghiệm phong 

phú hơn khi tham quan.  

- Thử nghiệm Dự án bảo tàng ảo đã đem đến cho khách tham quan những 

trải nghiệm mới với tính tương tác cao (thuyết minh tự động, tương tác hiện vật 

3D,…). Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, Dự án 

đã thật sự phát huy những ưu điểm cho người dùng cũng như cho Bảo tàng: tiết 
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kiệm thời gian; cung cấp dữ liệu tin cậy; tiết kiệm chi phí; không gây tác động 

đến công trình và môi trường xung quanh và sử dụng được trong nhiều mục đích 

khác nhau.  

- Tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Website và các ứng dụng 

mạng xã hội (Fanpage, Youtube) đã giúp tiếp cận, tương tác với công chúng 

rộng rãi hơn, lượt truy cập tăng cao so với các năm trước. Do đó đã nhanh chóng 

nhận được các phản hồi, góp ý cũng như nắm bắt được thị hiếu công chúng từ 

đó có những định hướng phù hợp cho hoạt động marketing Bảo tàng.  

Trang Fanpage của Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sau khi 

được khôi phục, bước đầu đã cập nhật kịp thời các tin bài chính theo tình hình 

thời sự. Đồng thời, giới thiệu một số tác giả, tác phẩm trong các bộ sưu tập của 

Bảo tàng đến công chúng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch 

bệnh Covid-19. Số lượng người theo dõi Fanpage hiện nay của Bảo tàng đã đạt 

gần 8200 lượt. 

4.   Phạm vi áp dụng: việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động Trưng 

bày và Truyền thông tại bảo tàng; đặc biệt trong điều kiện dịch covid – 19 để 

công chúng được tham quan bảo tàng trên các nền tảng số, mô hình này tiếp tục 

được áp dụng trong thời gian tới tại bảo tàng./. 



SÁNG KIẾN 8 

Xây dựng chương trình giáo dục trực tuyến cho học sinh, sinh viên  

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 1. Nhóm tác giả:  

Số TT Họ và tên Chức danh Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Đoàn Thị Trang 

Trưởng phòng 

Giáo dục – Truyền thông 

và quan hệ công chúng 

Bảo tàng 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2 
Kiều Đào 

Phương Vi 

Phó Trưởng phòng 

Giáo dục – Truyền thông 

và quan hệ công chúng 

Bảo tàng 

Thành phố Hồ Chí Minh 

3 
Phan Thị 

Tuyết Nhung 

Viên chức phòng Giáo dục 

– Truyền thông và quan hệ 

công chúng 

Bảo tàng 

Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nội dung:  

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn 

hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, 

là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, đặc biệt là một trong những địa điểm hấp dẫn có sức hút du lịch lớn 

nhất cả nước. Trải qua hơn 320 năm hình thành và phát triển, thành phố đã có 

những loại hình di sản văn hóa tương đối đa dạng và mang tính đặc trưng. Hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trênđịa bàn Thành phố trong thời 

gian qua đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững của Thành 

phố nói riêng và của cả nước nói chung. Trước xu thế phát triển và hội nhập ngày 

càng sâu rộng, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ, truyền bá các giá trị lịch sử, văn 

hóa, quan trọng hơn, bảo tàng còn là cầu nối công chúng với quá khứ và tương 

lai, là cầu nối những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học giữa dân tộc này với dân 

tộc khác, cộng đồng này với cộng đồng khác. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự 

giao lưu văn hóa giữa các quốc gia diễn ra ngày càng mạnh mẽ theo cả chiều rộng 

và chiều sâu. Vì vậy, việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng đứng 

trước những cơ hội và thách thức. Sự phát triển của công nghệ, thông tin truyền 

thông đã góp phần đưa các quốc gia tiếp cận nhanh với những giá trị văn hóa của 

nhân loại, đồng thời mở rộng sự giao lưu văn hóa với các quốc gia khác trong quá 

trình phát triển, hội nhập.  

Trong những năm gần đây, các bảo tàng đã thực hiện nhiều chương trình 

nhằm đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức khác nhau 

thông qua các hoạt động thuyết minh, tuyên truyền, tổ chức các triển lãm lưu 

động, sinh hoạt chuyên đề, các chương trình giáo dục,… Từ năm 2020, tình hình 

dịch bệnh Covid – 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa tinh 

thần, các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động của các Bảo 
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tàng. Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại Việt Nam 

cũng như các nước trên thế giới, hầu hết các bảo tàng phải tạm ngưng hoạt động 

đón tiếp khách tham quan trong khoảng thởi gian dài. Kéo theo việc tuyên truyền 

giới thiệu, quảng bá hình ảnh hoạt động của các bảo tàng gặp nhiều khó khăn, 

trong đó có công tác giáo dục. Năm 2020, 2021, các hoạt động giáo dục trực tuyến 

đã được Bộ giáo dục và Đào tạo triển khai đến các cấp từ Tiều học đến Trung học 

phổ thông nhằm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch của từng năm học. Ở bậc đại 

học, các trường đã và đang áp dụng chương trình giáo dục trực tuyến để phù hợp 

với tình hình dịch bệnh đang diễn ra, đảm bảo cho sinh viên, học viên tiếp cận 

công nghệ tiên tiến để tương tác, học tập và trao đổi thông tin theo chương trình 

giảng dạy của nhà trường. 

Từ thực tiễn trên, yêu cầu đặt ra với các Bảo tàng là cần đẩy mạnh xây dựng 

các chương trình giáo dục để phục vụ nhu cầu thực tiễn gắn với chương trình 

giảng dạy của các trường học với nhiều cấp độ khác nhau. Góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác giáo dục và đa dạng hóa các hoạt động giới thiệu lịch sử, văn 

hóa, nhất là lịch sử địa phương đến với học sinh, sinh viên. Các chương trình giáo 

dục trực tuyến được xây dựng linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng, thời gian 

triển khai thực hiện linh hoạt gắn với các trải nghiệm thực tế. Vì vậy, nhóm tác 

giả lựa chọn sáng kiến “Xây dựng chương trình giáo dục trực tuyến cho học 

sinh, sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm đa dạng hóa các hoạt động 

của Bảo tàng và góp phần thực hiện tốt hơn công tác giáo dục đáp ứng nhu cầu 

thực tiễn. Đồng thời, kết quả của sáng kiến về các chương trình giáo dục trực 

tuyếnsẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa Bảo tàng với công chúng, đặc biệt là 

học sinh, sinh viên. 

 Sáng kiến tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm 

và xây dựng nội dung cho chương trình giáo dục online của Bảo tàng Thành phố 

Hồ Chí Minh dành cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố, đồng 

thời mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức 

nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình giáo dục của Bảo tàng. 

 Các hoạt động trong phạm vi sáng kiến bao gồm: 

 - Phối hợp cùng các trường học trên địa bàn Thành phố tìm hiểu nhu cầu, 

phạm vi và mức độ phối hợp trong việc thực hiện các chương trình giáo dục.  

- Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh, tài liệu hiện vật liên quan đến nội 

dung và định hướng thực hiện giữa nhà trường và Bảo tàng. 

- Xây dựng đề cương cho chương trình giáo dục trực tuyến giới thiệu về lịch 

sử, văn hóa cho học sinh, sinh viên. Trong đó đẩy mạnh quá trình nghiên cứu sưu 

tầm các tư liệu, tài liệu, hình ảnh được lưu trữ tại các Bảo tàng và Di tích ở nhiều địa 

phương liên quan để nội dung giáo dục mang tính toàn diện và đáp ứng đúng nhu 

cầu của nhà trường về hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục lịch sử địa phương. 



3 

 

- Thực hiện trao đổi, giảng dạy trực tuyến trên hệ thống các phần mềm tương 

tác: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams,… 

- Mục tiêu thực hiện đối với từng đối tượng cụ thể: 

 * Đối với học sinh: 

+ Kết hợp nội dung giữa giáo dục tại bảo tàng và chương trình giảng dạy trên 

Sách Giáo khoa tại trường học để tạo ra những chương trình phù hợp với lứa tuổi, 

tư duy, nhận thức của học sinh, sinh viên. 

+ Phối hợp, hỗ trợ và khai thác các phim tư liệu giới thiệu về các nhân vật 

lịch sử của dân tộc; lịch sử, văn hóa, nghệ thuật Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí 

Minh từ các Đài Truyền hình, các hãng phim, báo đài…phục vụ cho công tác xây 

dựng các đề chương cho chương trình giáo dục online. 

+ Xây dựng đề cương giới thiệu về nhân vật lịch sử có đóng góp quan trọng 

trong tiến trình lịch sử của dân tộc và Thành phố; những giá trị văn hóa, lịch sử 

của vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Tổ chức các buổi giao lưu, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán 

bộ làm công tác giáo dục tại nhiều Bảo tàng trên cả nước để hoàn thiện cách thức 

và phương pháp xây dựng đề cương phù hợp với lứa tuổi học sinh. 

 * Đối với sinh viên: 

 + Nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng nội dung các chuyên đề giáo dục cho sinh 

viên liên quan đến Di sản văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt 

Nam nói chung. 

+ Hỗ trợ, cung cấp các hình ảnh, tư liệu đến các trường để thực hiện nội dung 

giáo dục, xây dựng các buổi triển lãm giới thiệu về các di tích, lịch sử, các đặc 

trưng văn hóa, đời sống xã hội của thành phố Hồ Chí Minh 

+ Thay đổi hướng tiếp cận của sinh viên đối với lịch sử, văn hóa bằng phương 

pháp đa chiều, nội dung phù hợp với thế hệ trẻ hiện nay. 

* Chỉ tiêu đăng ký thực hiện sáng kiến: 

+ Xây dựng đề cương giảng dạy cho đối tượng học sinh: 5 chuyên đề. 

+ Xây dựng đề cương giảng dạy cho đối tượng sinh viên: 6 chuyên đề 

+ Thực hiện trao đổi trực tuyến: 5 buổi. 

 3. Hiệu quả: 

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục lịch sử, văn 

hóa cho học sinh, sinh viên 

- Thay đổi cách tiếp cận của Bảo tàng đến với công chúng, vận dụng có hiệu 

quả các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục của Bảo tàng; mang 

lịch sử, văn hóa đến gần với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. 
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 - Đổi mới các hoạt động, mở rộng phạm vi hoạt động và đối tượng thụ 

hưởng từ các hoạt động của Bảo tàng trong đó có sự tham gia của công chúng 

theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động của Bảo tàng. 

- Thu hút sự quan tâm, thích thú của thế hệ trẻ đối với các hoạt động ngoại 

khóa liên quan đến tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. 

- Tăng tính tương tác xã hội, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội do dịch 

bệnh Covid – 19. 

 - Sau khi áp dụng các giải pháp trên, đã góp phần đưa Bảo tàng đến gần 

hơn với công chúng, tăng cường mối giao lưu, gắn kết giữa Bảo tàng và các trường 

học trong công tác giáo dục, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

trên địa bàn Thành phố. 

 - Cán bộ thực hiện công tác giáo dục của Bảo tàng ngày càng chủ động, 

tích cực trong học tập và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để thiết 

kế bài giảng đảm bảo tính khoa học, sinh động và hấp dẫn. 

 - Kết quả cụ thể: 

 3.1.Chương trình giáo dục trực tuyến cho học sinh: 

- Từ khi triển khai cho đến nay, nhóm tác giả đã đẩy mạnh các hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng nội dung bài giảng trực tuyến cho học sinh trên 

địa bàn Thành phố. 

- Hoàn tất các chuyên đề cụ thể như sau: 

+ Chuyên đề 1: Tìm hiểu về nhân vật lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh – Người đã 

có công lớn trong việc xác lập nền hành chính tại vùng đất Nam Bộ, mở rộng bờ 

cõi, biên cương, góp phần xác lập chủ quyền, giữ vững lãnh thổ Việt Nam. 

+ Chuyên đề 2: Tìm hiểu về nhân vật lịch sử Ngô Quyền – Người đã lãnh đạo 

nhân dân nổi dậy đánh tan mưu đồ xâm lược nước ta lần thứ hai của Nhà Nam 

Hán, chấm dứt sự đô hộ của triều đại phong kiến Trung Hoa và mở ra một trang 

sử mới cho thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước độc lập, tự chủ. 

+ Chuyên đề 3: Tìm hiểu nhân vật Trần Văn Ơn – Nêu cao tinh thần yêu 

nước, đấu tranh vì độc lập dân tộc của các thế hệ học sinh – sinh viên trong giai 

đoạn kháng chiến chống Pháp và Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt 

Nam 09/01. 

+ Chuyên đề 4: Tìm hiểu về anh hùng Lý Tự Trọng – Người Đoàn viên đầu 

tiên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người đã đấu tranh đến hơi thở 

cuối cùng cho sự nghiệp cách mạng, cho tinh thần bất khuất của thế hệ trẻ trong 

kháng chiến. 
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+ Chuyên đề 5: Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh – Giới thiệu về các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia bao 

gồm Chùa – Đình – Công trình kiến trúc đô thị tại Thành phố. 

+ Chuyên đề 6: Thành phố Hồ Chí Minh những chặng đường lịch sử - Giới 

thiệu về những dấu mốc lịch sử quan trọng trong từng giai đoạn hình thành và 

phát triển của Thành phố từ năm 1698 đến nay. 

+ Chuyên đề 7: Kênh rạch Sài Gòn xưa -  Giới thiệu về kênh rạch xưa tại 

vùng đất Sài Gòn – Gia Định, đó là những tuyến giao thông phổ biến và thuận 

tiện góp phần cho sự thịnh vượng của đô thị Sài Gòn xưa.  

 3.2. Chương trình giáo dục trực tuyến cho sinh viên: 

- Nghiên cứu, sưu tầm, xây dựngcác chuyên đề giáo dục cho sinh viên liên 

quan đến di sản văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói 

chung. Hiện nay, đã triển khai xây dựng hoàn tất 10 chuyên đề và trao đổi hướng 

dẫn 18 buổi/5000 lượt sinh viên trên địa bàn Thành phố, bao gồm: 

+ Chuyên đề 1: Thành phố Hồ Chí Minh – Một góc nhìn lịch sử, văn hóa 

+ Chuyên đề 2: Di sản đô thị trong quá trình hiện đại hóa: bảo tồn để phát 

triển bền vững 

+ Chuyên đề 3: Lễ hội – Truyền thống và biến đổi 

+ Chuyên đề 4: Nghệ thuật truyền thống và quan điểm truyền thông thương mại 

+ Chuyên đề 5: Du lịch văn hóa 

+ Chuyên đề 6: Giá trị di sản văn hoá trong phát triển nền văn hoá quốc gia 

+ Chuyên đề 7: Phát huy giá trị di sản văn hóa dựa vào cộng đồng 

+ Chuyên đề 8: Công nghiệp sáng tạo từ giá trị di sản văn hóa 

+ Chuyên đề 9: Cân bằng giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

trong quá trình phát triển và hội nhập 

+ Chuyên đề 10: Truyền thông trong lĩnh vực di sản văn hóa. 

- Thực hiện các chương trình giáo dục trải nghiệm thông qua việc kết nối 

trực tuyến gắn với trưng bày thực tế tại Bảo tàng và trường học.  

+ Phối hợp cùng trường Đại học RMIT thực hiện trưng bày triển lãm “Sài 

Gòn: Tương giao”. Trưng bày mang thông điệp kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa, 

xã hội địa phương với cộng đồng bằng nhiều phương thức khác nhau, mang lại 

góc nhìn mới trong định hình diện mạo mới đang thay đổi không ngừng của Thành 

phố. Đây là triển lãm kết nối chương trình giảng dạy của trường Đại học RMIT 

với Bảo tàng, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, thay đổi hướng tiếp cận với lịch 

sử, văn hóa, bằng những trải nghiệm thực tiễn gần gũi và nâng cao hiệu quả công 

tác giáo dục của Bảo tàng và nhà trường. 
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+ Phối hợp cùng khoa Khoa học Ứng dụng của Đại học Tôn Đức Thắng thực 

hiện triển lãm “Nét đẹp Bảo tàng” nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về lịch sử văn 

hóa của Thành phố, xây dựng lối sống đẹp cho sinh viên trong quá trình sinh sống 

và học tập tại Thành phố mang tên Bác. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đăng ký của sáng kiến: 

- Xây dựng đề cương giảng dạy cho đối tượng học sinh: 7 chuyên đề, đạt 

140% kế hoạch. 

- Xây dựng đề cương giảng dạy cho đối tượng sinh viên: 10 chuyên đề, đạt 

167% kế hoạch. 

- Thực hiện trao đổi trực tuyến: 18 buổi, đạt 300% kế hoạch. 

 4. Phạm vi áp dụng: Tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện trao đổi, 

chia sẻ, nhân rộng tại một số tỉnh, thành khác trong cả nước./. 

  



SÁNG KIẾN 9 

Giải pháp phòng, chống mối mọt cho cấu kiện gỗ tại công trình di tích. 

1. Nhóm tác giả:  

Số TT 
 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Huỳnh Lư Vũ Minh  Phó Giám đốc  
Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa Thành phố 

2 Nguyễn Thị Thúy Hường Phó Giám đốc 
Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa Thành phố 

2. Nội dung: 

- Xác định các thành phần cấu kiện sản phẩm gia công thô (theo hồ sơ thiết kế). 

- Tập kết các thành phần cấu kiện gia công thô.  

- Làm sạch các thành phần cấu kiện. Cần chú ý tập trung làm thật sạch và 

khô ráo vị trí ghép mộng.  

- Pha 150ml dung dịch Cislin 2.5EC với 100 lít nước.  

- Tiến hành phun, quét thuốc phòng chống mối đều lên tất cả các bề mặt 

của kết cấu gỗ (trước khi sơn hoàn thiện) nhằm ngăn ngừa, tiêu diệt mối, mọt, 

nấm, mốc phá hoạt kết cấu và vật liệu nói trên (chú ý chỗ mộng, khớp nối).  

- Sau 72 giờ, các thành phần cấu kiện gỗ được phun, quét dung dịch chống 

mối mọt được tiến hành thi công hoàn thiện.  

* Giai đoạn hoàn thành việc lắp dựng và thực hiện công tác sơn hoàn chỉnh: 

- Làm sạch các vị trí có kết cấu gỗ.  

- Tiến hành pha 150ml dung dịch Cislin 2.5EC với 1 lít dầu hỏa (dầu D.O).  

-  Phun dung dịch đã pha lên đều các sản phẩm gỗ.  

Việc phun dung dịch này có tác dụng ngăn ngừa các côn trùng gây hại và 

chống ẩm mốc, rêu đến sản phẩm gỗ. 

3. Hiệu quả: Làm tăng tuổi thọ của các di tích sử dụng kết cấu gỗ; bảo tồn 

các yếu tố nguyên gốc và giá trị chân xác của di tích về cấu trúc, chất liệu, vật 

liệu truyền thống. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại di tích Bót Dây Thép Quận 9 và Đền 

Trần Hưng Đạo Quận 1 từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021. Việc áp dụng sáng 

kiến này sẽ được áp dụng rộng rãi trong việc bảo vệ, bảo quản, giữ gìn các công 

trình di tích tại Thành phố Hồ Chí Minh./. 



SÁNG KIẾN 10 

Công trình Thư mục Thể thao Việt Nam - 75 năm xây dựng và trưởng thành 

(27/3/1946 - 27/3/2021) 

 

1. Nhóm tác giả:  

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Mai Thy Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp 

2 Trần Kim Cúc 
Trưởng phòng 

Thông tin Thư mục 
Thư viện Khoa học Tổng hợp 

 

2. Nội dung:  

- Nhu cầu tìm kiếm và phục vụ thông tin hàng ngày cho cán bộ, viên chức, 

người lao động nói chung và bạn đọc nói riêng, đặc biệt những người đang học tập, 

nghiên cứu chưa tiếp cận đầy đủ hoặc tiếp cận một cách chưa có hệ thống về 

những vấn đề chung về hành trình dài với 75 năm xây dựng và phát triển về lĩnh 

vực thể thao. 

- Các tư liệu cũ, nát, mất chữ nhiều không thể chọn lọc, mặc dù có nhiều bài 

viết hay trong các tư liệu xuất bản trước năm 1975. Mất nhiều thời gian, do các báo 

chưa được biên mục số hóa nên việc tìm kiếm từ các kho, đọc trên báo giấy đã mất 

rất nhiều thời gian chọn lọc bài. Thư viện cần đẩy mạnh hơn, điều chỉnh, tiếp tục 

phát triển các sản phẩm thông tin và cần dự đoán được tương lai phát triển của công 

nghệ để sử dụng các công nghệ phù hợp vào hoạt động thông tin thư mục. 

- Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu nghiên cứu, học tập của người dùng tin. Hệ 

thống hóa các hoạt động, các môn thể thao thi đấu  có tính truyền thống, nhất là võ 

thuật đã phát triển mạnh và rộng, trở thành môn thể thao được yêu thích, được đưa 

vào thi đấu ở các nước, trong các giải khu vực và thế giới. 

- Tổng kết 75 năm qua, thể thao Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm. Một 

đặc điểm nổi bật so với các nền thể thao lân cận, Việt Nam trải qua hai cuộc chiến 

tranh, trải qua thời chia cắt đất nước, thể thao phát triển thất thường, có thể nói 

không được may mắn. Dù vậy, cổ động viên Việt Nam không ai quên thể thao, 

từng địa phương, từng Câu lạc bộ, luôn xuất hiện những danh thủ, tuyển thủ xuất 

sắc, nhắc tới ai cũng nhớ, cũng mến yêu. 
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3. Hiệu quả:  

- Tạo lập, xuất bản thư mục nhằm phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện, 

giúp người dùng tin nhận định chung về Thể thao Việt Nam đã trải qua hành trình 

dài với 75 năm xây dựng và phát triển với những dấu ấn quan trọng trên cả lĩnh 

vực thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cũng như trên còn đường hợp tác 

với các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

- Tra cứu thông tin tài liệu, đáp ứng nhu cầu trong công tác phục vụ bạn đọc, 

đem lại hiệu quả nhanh chóng và chính xác nhất. 

- Đây là tài liệu thiết thực đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, các sinh 

viên học sinh và các cán bộ nghiên cứu. 

4. Phạm vi áp dụng: Tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, 21 Thư viện quận huyện 

và thành phố Thủ Đức./. 



SÁNG KIẾN 11 

Ứng dụng công nghệ QR (QR code) vào trưng bày hướng dẫn người dân 

trong hoạt động Ngày hội Văn hóa đọc. 

1. Nhóm tác giả:  

S

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1

1 
Vĩnh Quốc Bảo Phó giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp 

2

2 
Võ Hoàng Uyên Thảo 

Phó Trưởng phòng 

Thông tin Thư mục 
Thư viện Khoa học Tổng hợp 

3

3 
Lê Thị Như Lộc 

Thư viện viên phòng 

Thông tin Thư mục 
Thư viện Khoa học Tổng hợp 

2. Nội dung:   

- Không gian trưng bày sách quý hiếm của Thư viện Khoa học Tổng hợp 

được trưng bày trong Ngày hội Văn hóa đọc, các cuộc triển lãm thường rất đặt 

biệt do tài liệu độc bản và rất quý. Tuy nhiên, khi để trong tủ trưng bày, bạn đọc 

rất hạn chế trong việc tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, do lối trưng bày cũ chỉ 

dán một nhãn bằng giấy (khổ nhỏ hơn A5), nội dung in không nhiều; Khi trưng 

bày thủ thư Thư viện phải nỗ lực nhiều trong việc thuyết minh cho từng người 

hoặc nhóm người.  

- Chon lựa các bộ sưu tập sách quý hiếm phục vụ trưng bày trong không 

gian sách quý hiếm, hoặc trong các cuộc triển lãm. 

- Tóm tắt nội dung hoặc sử dụng tài liệu toàn văn (nếu tài liệu này đã được 

số hóa). Nội dung giới thiệu sẽ được đưa vào CSDL với định dạng văn bản (dọc) 

vào file ghi âm (audio). 

- Mã QR code sẽ được tạo ra cho từng tài liệu quý hiếm và kết nối với nội 

dung giới thiệu tài liệu đó (text, audio) hoặc CSDL của Thư viện, mã QR sẽ 

được gắn trên tủ trưng bày. 

3. Hiệu quả:  

- Cung cấp một phương pháp mới, thuận tiện hơn trong việc giới thiệu và 

hướng dẫn bạn đọc khi tham gia tại các không gian đọc của Ngày hội Văn hóa đọc. 

- Hiệu quả công tác của thủ thư được tăng lên: giảm nhân sự phải thuyết 

minh, hướng dẫn; Tăng tính tự chủ, chủ động tự tìm hiểu thông tin, tài liệu cho 

bạn đọc. Bạn đọc chủ động hơn trong quá trình tham quan, không cần sự hỗ trợ 

của thủ thư. 

- Khai thác hiệu quả nguồn tài liệu số hóa của Thư viện Khoa học Tổng hợp. 
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- Thông tin cung cấp, nội dung giới thiệu cho bạn đọc được đa dạng, đầy 

đủ, phong phú và đa phương tiện. 

- Giúp bạn đọc dễ dàng truy cập thông tin của tài liệu quý hiếm bằng việc 

sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) quét mã QR.  

4. Phạm vi áp dụng: Tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, 21 Thư viện quận 

huyện và thành phố Thủ Đức./. 



SÁNG KIẾN 12 

Dàn dựng vở diễn sử dụng công nghệ 4.0” sử dụng 

trình chiếu màn Gauze và màn LED đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của công chúng về nghệ thuật nghe – nhìn. 

 

1. Tác giả: Ông Huỳnh Tấn Mẩm, Đài trưởng, Diễn viên, Phòng Tổ chức 

biểu diễn, Nhà hát Kịch Thành phố. 

2. Nội dung:  

Nhà hát Kịch Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá và 

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, với bề dày hình thành và phát triển hơn 60 

năm trải qua bao thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên các thời kỳ và các vở diễn 

vang bóng một thời. Ngày nay, với sự phát triển của công nghiệp hoá - hiện đại 

hoá và dần dần các sân khấu tư nhân (sân khấu Xã hội hóa) ra đời thì sự cạnh 

tranh giữa các thể tài Kịch nói với nhiều mảng khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu 

thưởng thức nghệ thuật của công chúng, vẫn đứng ưu thế là anh cả của sân khấu 

nghệ thuật chuyên nghiệp đại diện khu vực phía Nam, Nhà hát Kịch Thành phố 

mạnh dạn góp phần cho định hướng chung của nghệ thuật đặc biệt đầu tư dàn 

dựng các tác phẩm có đề tài chính luận kết hợp đẩy mạnh yếu tố phục vụ nhiệm 

vụ chính trị. 

Đã qua thời hoàng kim khán giả tìm đến sân khấu để thụ hưởng “cái đẹp” 

bởi các giá trị sân khấu hướng đến. Lúc bấy giờ, yếu tố “nhìn” về Sân khấu chưa 

được chú trọng vì điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngày nay, với sự cạnh 

tranh của các chương trình gameshows, giải trí truyền hình đã tạo cho khán giả 

tìm đến sân khấu ngày một thưa dần, cùng với việc đầu tư kinh phí cho thành 

phần sáng tạo một vở diễn khá nặng nên khâu cảnh trí bị bỏ ngỏ, mang tính chấp 

vá. Mặc khác, các chương trình giải trí truyền hình đã chạy theo thị hiếu khán 

giả và buộc sân khấu thực tế phải phải chuyển mình để thu hút và đáp ứng được 

nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khán giả về yếu tố “nghe, nhìn” trong thời 

công nghệ phát triển. 

Tôi khá may mắn khi được sự tin tưởng của Ban Giám đốc giao thực hiện 

nhiều chương trình, trong đó có một dự án thay đổi tư duy và cách nhìn nhận giá 

trị nghệ thuật mà tôi đã và đang theo đuổi.  
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Khi tiếp nhận kich bản “Cuộc hành trình tìm bức chân dung” của tác giả 

Khánh Hoàng viết khá chi tiết về vùng sông nước U Minh với rừng đước bao 

quanh và cảnh sinh hoạt của người dân vùng ngoài ấp chiến lược. Lấy bối cảnh 

miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt (1969), khi kẻ địch 

điên cuồng chia cách lực lượng cách mạng ra khỏi sự bao bọc của nhân dân. 

Thoát khỏi sự truy lùng, áp chế gắt gao của chúng trong các ấp chiến lược, một 

số người dân vào rừng gia nhập đội quân du kích hỗ trợ các chiến sĩ cách mạng 

đánh giặc. Đội du kích thiếu niên trong vở diễn cũng là hình ảnh của các em bé 

theo bố mẹ vào rừng tham gia chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh…  

Để tái hiện trên sân khấu trọn vẹn về không gian ấy và hướng đến việc 

khán giả tin vào câu chuyện kịch thì buộc người đạo diễn suy nghĩ, sáng tạo, áp 

dụng công nghệ trình chiếu Hologram (màn Gauze và Led) để thu hút người 

xem về cảnh rừng đước bị máy bay rải chất độc màu da cam, cảnh bơi lội bên 

đàn cá tung tăng và gặp tàu sắt tấn công… 

 

Tất cả được trình chiếu chi tiết, thêm vào đó là sự tương tác của diễn viên 

đã tạo sự bất ngờ cho khán giả tin vào câu chuyện với một cảm giác chân thật, 

sống động và hỗ trợ rất nhiều cho sự sáng tạo của diễn viên góp phần vở diễn 

đạt hiệu quả. 
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Công nghệ hình ảnh 3D (3 chiều) Hologram do Nhà vật lý người Anh 

Quốc Hungary Dennis Gabor phát minh năm 1947, kỹ thuật phát minh hiện nay 

vẫn được sử dụng trong kính hiển vi điện tử, hình ảnh từ màn hình khi phát qua 

máy chiếu sẽ hướng thẳng về phía khán giả, đi qua máy tạo nền hiển thị trước 

mắt người xem,  giống như ảnh thật 100%. Đây hoàn toàn là hình ảnh ảo nên 

diễn viên có thể đi xuyên qua, hoặc sử dụng các hiệu ứng độc đáo để làm tan 

biến hình ảnh đó. Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang dần nâng cao công nghệ 

trình chiếu Hologram trong các show quảng cáo, sự kiện thời trang, ca nhạc… . 

Tại sao những Nhà hát không sớm trang bị cho mình trang thiết bị này để tả 

không gian cho vở diễn một cách chân thật và lôi cuốn người xem?.  

 

Kịch 3D là cụm từ được nhắc đến khi khán giả đến xem vở “Cuộc hành trình 

tìm bức chân dung”, được Nhà hát Kịch Thành phố đầu tư khoản kinh phí 300 triệu 

tôi mạnh dạn tìm đến công nghệ tình chiếu này để tạo điểm nhấn cho vở diễn bằng 

cách áp dụng “điện ảnh vào sân khấu” với những màn gây cấn như nhóm nhỏ chèo 

xuồng đi vào rừng bị tàu sắt tấn công, hay màn bơi trong nước của nhân vật Đạm 

được đặc tả sinh động, đạo diễn dàn dựng đạt được ý đồ truyền tải đến khán giả tin 

vào các em nhỏ luôn mong muốn hướng về một tương lai tươi sáng, một ngày đất 

nước không còn chiến tranh, một ngày được bơi lội trong vùng biển bình yên có 

những con sứ và đàn cá tung tăng bơi lội… nếu tả không gian theo cách truyền 

thống sẽ khó thực hiện và khán giả khó tin vào điều ấy. Nhưng ở đây việc áp dụng 

công nghệ “điện ảnh vào sân khấu” không có nghĩa là tham hay muốn lấn sân sang 

loại hình nghệ thuật ngôn ngữ được tả bằng hình ảnh mà là sự hướng về nghệ thuật 

“nghe - nhìn” của người xem, là yếu tố không gian, một phần rất quan trọng trong 

việc xử lý của đạo diễn. 
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Vở diễn “Cuộc hành trình tìm bức chân dung” tham gia biểu diễn khai 

mạc “Liên hoan Kịch nói toàn quốc – 2021” tại Thành phố Hồ Chí Minh được 

Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao, Nhà hát Kịch Thành phố mong rằng trong 

tương lai khi Rạp hát Công Nhân được sửa chữa, cải tạo hoàn thiện sẽ tiếp tục 

nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ 

Chí Minh đầu tư các trang thiết bị công nghệ trình chiếu Hologram để sử dụng, 

hỗ trợ sự sáng tạo của đạo diễn trong các vở diễn của Nhà hát nhằm tạo sắc màu 

sinh động và chân thật, một giải pháp để kéo khán giả trở lại sân khấu và xem 

sân khấu như một thánh đường. 

3. Hiệu quả: 

“Dàn dựng vở diễn sử dụng công nghệ 4.0” đã tạo hiệu ứng 3D thu hút thị 

giác khán giả, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao thông 

qua trình chiếu màn Gauze và màn Led trong vở “Cuộc hành trình tìm bức chân 

dung” biểu diễn khai mạc “Liên hoan Kịch nói toàn quốc – 2021” là vở diễn đầu 

tiên của Thành phố sử dụng kỹ thuật này, mang lại cảm giác chân thật, sinh động 

cho bối cảnh, khắc phục sự khô cứng, nhàm chán của màn Led trước đây. 

5. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh 

 



SÁNG KIẾN 13 

Khai thác nghệ thuật truyền thống Hát Bội gắn với hoạt động du lịch. 

1. Nhóm tác giả:  

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Bộ phận, Đơn vị công tác 

01 Võ Hồ Hoàng Vũ Phó Giám QLĐH Nhà hát nghệ thuật Hát Bội 

02 Nguyễn Hoàng Vinh Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Hát Bội 

03 Huỳnh Thanh Trang Phụ trách phòng nghệ thuật Phòng Nghệ thuật 

04 Huỳnh Hữu Danh Đạo diễn Phòng Nghệ thuật 

05 Trịnh Công Danh Đạo diễn Phòng Nghệ thuật 

2. Nội dung:  

Nghệ thuật truyền thống Việt Nam là một phần không thể thiếu, đóng một 

vai trò hết sức quan trọng trong phát triển du lịch và hội nhập quốc tế. Nghệ thuật 

truyền thống Việt Nam là một nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, từ đó tạo nên 

nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, giúp du khách cả trong và ngoài nước tìm hiểu 

về nguồn cội, văn hóa từng địa phương cũng như bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Khai thác nghệ thuật truyền thống trong kinh doanh du lịch là việc đưa nghệ 

thuật truyền thống vào hoạt động du lịch, bao gồm việc tổ chức các tour du lịch 

có sự tham gia trực tiếp của du khách vào các loại hình nghệ thuật truyền thống, 

hoặc tổ chức xây dựng các sản phẩm du lịch khai thác các giá trị truyền thống, 

hướng du khách đến các giá trị truyền thống, bằng việc xây dựng các chương trình 

nghệ thuật truyền thống gắn với hoạt động du lịch để đạt đến hiệu quả kinh tế thúc 

đẩy xã hội phát triển trong tiến trình hội nhập toàn cầu. 

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay việc khai thác các lại hình nghệ thuật 

truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn 

nhiều khó khăn, hạn chế. Do đó việc xây dựng chương trình nghệ thuật truyền 

thống Hát Bội phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế là yêu cầu cấp thiết 

trong tình hình hiện nay nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đồng 

thời góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

3. Hiệu quả 

Từ thực trạng đã nêu, nghệ thuật truyền thống hát bội trong hoạt động du lịch 

cần có những giải pháp khai thác có hiệu quả để làm sao tận dụng tối đa tiềm lực 

sẵn có từ sự đa dạng của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc. 

3.1. Nắm bắt nhu cầu du khách 
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Cần phải thu thập thông tin thị hiếu của du khách, qua đó đưa ra những kết 

luận về xu hướng của du khách và đưa ra những chiến lược phát triển sản phẩm 

của mình sao cho phù hợp với nhu cầu chung của đa số các du khách. Đôi khi bản 

chất nghệ thuật rất đặc sắc nhưng cách tiếp cận lại không phù hợp với nhu cầu của 

du khách thì việc đưa được loại hình nghệ thuật truyền thống đó tới được với du 

khách cũng là hết sức khó khăn. Vì vậy cần tìm ra phương hướng phù hợp cũng 

như tìm hiểu nhu cầu và cách tiếp cận cho hợp lý. 

 

3.2. Xây dựng chương trình nghệ thuật truyền thống Hát Bội gắn với du lịch.   

3.2.1. Du khách nước ngoài có một đặc điểm chung là rất thích tìm hiểu về 

văn hóa bản địa, về quốc gia họ đến. Họ đi du lịch với mục đích chính là tìm hiểu 

văn hóa rồi mới đến các nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng. Đưa du khách đến với 

những loại hình nghệ thuật truyền thống chính là cách đưa họ đến với văn hóa dân 

tộc. Cần chú trọng tạo ra những sản phẩm đặc trưng như những tour tham gia 

chương trình nghệ thuật truyền thống, tour du lịch làng nghề. 

3.2.2. Ý tưởng thực hiện chương trình 

- Tên chương trình: “Sắc - Ấn Ngọc Nam phương” 

+ Nội dung giới thiệu những những đặc trưng, bản sắc và tinh hoa của nghệ 

thuật Hát Bội, một loại hình nghệ thuật dân tộc lâu đời mang bản sắc và rất ấn 

tượng trong kho tàng nghệ thuật truyền thống tại Việt Nam nói chung và tại Sài 

Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; 
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+ Chương trình là một định hướng mới trong tư duy sáng tạo và hoạt động 

của Nhà hát nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường công 

tác bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật truyền thống, gắn với hoạt động 

du lịch;  

+ “Sắc - Ấn Ngọc Nam phương” sử dụng các loại hình nghệ thuật tổng hợp 

khắc họa hồn, cốt của nghệ thuật Hát Bội trong bối cảnh xã hội Sài Gòn – Thành 

phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm hình thành và phát triển. Qua bao thăng trầm của 

lịch sử, Hát Bội ngày nay vẫn tồn tại và có vị thế rất quan trọng trong đời sống 

văn hóa của người dân. 

- Hình thức thể hiện:  

Nghệ thuật Hát Bội và các loại hình nghệ thuật khác như: Âm nhạc dân tộc, 

Múa dân gian, Xiếc và các loại hình nghệ thuật đa dạng khác phụ trợ... chương 

trình gồm 3 nội dung chính như sau: 

+ Triển lãm giới thiệu không gian nghệ thuật Hát Bội. 

+ Vẽ Mặt nạ: Hoạt động trải nghiệm, tương tác của khán giả, du khách với 

nghệ thuật Hát Bội. 

+ Biểu diễn chương trình nghệ thuật “Sắc - Ấn Ngọc Nam phương”. 

3.3. Nâng cao khả năng đáp ứng các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống phục vụ du khách. 

Nếu như khách du lịch có nhu cầu mà các đơn vị biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống lại không đáp ứng được thì sẽ khó đạt được sự hiệu quả thỏa thuận hai bên. Điều 

này đòi hỏi đơn vị cung ứng cần linh hoạt đáp ứng kịp thời nhu cầu của du khách tỏng 

mọi hoàn cảnh, từ các vấn đề cơ sở vật chất, nhân sự, nội dung phục vụ… 
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3.4. Quảng bá sản phẩm và xây dựng hình ảnh 

Ở Việt Nam sự đa dạng hình ảnh về các loại hình nghệ thuật truyền thống 

còn khá hiếm hoi trong mắt người nước ngoài. Việc xây dựng hình ảnh của các 

loại hình nghệ thuật truyền thống tới bạn bè quốc tế qua các phương tiện đại chúng 

là vô cùng quan trọng, giúp cho du khách có ấn tượng tốt và kì vọng cao về dịch 

vụ du lịch họ sẽ được trải nghiệm. Trong số đó, việc giúp cho những nghệ thuật 

truyền thống được công nhận là Di sản văn hóa thế giới chính là cách quảng bá. 

 

 

3.5.  Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

Xây dựng hệ thống sân khấu biểu diễn làm sao linh hoạt và đầy đủ nhất để 

sẵn sàng phục vụ số lượng khán giả cũng như các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật truyền thống. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng tạo cơ hội cho đơn 

vị có địa điểm để chuyên tâm tập luyện và phục vụ du khách. 

3.6. Chính sách 

Với tình hình hiện nay, bên cạnh những chính sách về du lịch và hội nhập 

quốc tế, những chính sách tặng thưởng, tôn vinh đối với những cá nhân, tập thể 
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có đóng góp đối với nghệ thuật truyền thống và chính sách đào tạo diễn viên trẻ 

kế thừa, tạo điều kiện rất thuận lợi về chế độ miễn giảm học phí, bồi dưỡng nghề, 

trang bị học tập, giúp các nghệ nhân trẻ có thể yên tâm phát triển bản thân, gìn 

giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến khắp mọi nơi là hết sức quan 

trọng để góp phần duy trì sự phát triển của loại hình này. 

4. Phạm vi áp dụng 

Trước mắt nhà hát triển khai hoàn thành công tác dàn dựng vở diễn, nội dung 

phù hợp nhu cầu của khách du lịch, chương trình dự kiến biểu diễn tại các điểm 

trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh công tác quảng bá nghệ thuật truyền thống bằng 

nhiều hình thức. Đây chính sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, phát huy 

những giá trị của nghệ thuật truyền thống dân tộc chính là phát huy sức mạnh của 

dân tộc, phát triển nghệ thuật truyền thống trong du lịch là việc làm hết sức quan 

trọng để thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế đất nước ngày một đi lên, cũng như để 

bảo tồn và gìn giữ bản sắc Việt Nam trọn vẹn./. 

    

    

 

 

 

 



SÁNG KIẾN 14 

Thực hiện các video nâng cao hiệu quả tuyên truyền 

của chi đoàn Nhà hát Bông Sen. 

1. Nhóm tác giả: 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh 

Bộ phận, 

đơn vị công tác 

1 Lê Thu Hiền 

Diễn viên múa, Bí thư 

Chi đoàn Nhà hát, UV. 

BCH Đoàn Sở VH-TT 

Đoàn Múa; Nhà hát Ca múa 

Nhạc Dân tộc Bông Sen 

2 Võ Thị Kim Thơ 
Phó Đoàn múa, Phó Bí 

thư chi đoàn Nhà hát 

Đoàn Múa; Nhà hát Ca múa 

Nhạc Dân tộc Bông Sen 

3 
Cao Nguyễn Thụy 

Mỹ Duyên 

Diễn viên đoàn Nhạc, 

Ủy viên BCH Chi 

đoàn Nhà hát 

Nhà hát Ca múa Nhạc Dân 

tộc Bông Sen 

2. Nội dung: 

Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen là đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công 

lập trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiền thân là Đoàn Múa Hát Giải Phóng - thành lập năm 1961, đến năm 

1976 hợp nhất cùng Đoàn Ca Múa Nhân Dân Miền Nam từ miền Bắc trở về hình 

thành Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - nay là Nhà hát Ca múa 

nhạc dân tộc Bông Sen. Đến nay, Nhà hát đã có 60 năm hình thành và phát triển. 

Nhà hát không chỉ thực hiện biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc mà còn 

góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật thông qua những công trình 

nghiên cứu, sáng tạo. Hiện nay, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đang thực 

hiện nhiều chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng về màu sắc, hấp dẫn về 

nội dung nhằm phục vụ khán giả đồng thời bảo tồn, giao lưu và truyền bá âm 

nhạc, nghệ thuật múa Việt Nam với các nước trên thế giới. Nhà hát vinh dự được 

Nhà nước trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba (1980), Hạng Nhì (1996), 

Hạng Nhất (2001) và nhiều giải thưởng cao quý của  quốc gia và quốc tế 

Từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả các lĩnh 

vực, ảnh hưởng đến các hoạt động của Sở Văn hóa và Thể Thao nói chung và hoạt 

động ca múa nhạc của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen nói riêng. Công tác 

tuyên truyền tại Nhà hát chưa thật sự hiệu quả do một số nguyên nhân chủ yếu như: 

- Việc tập hợp để triển khai những nội dung lãnh đạo Chi bộ, Nhà hát và 

Đoàn cấp trên hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động trẻ 

gặp nhiều khó khăn do cơ sở, các bộ phận làm việc ở nhiều nơi khác nhau (Trụ sở 

Văn phòng đường Hai Bà Trưng; Rạp Kim Châu; Nơi tập luyện Cô Giang), đặc 

biệt trong thời gian chuẩn bị cho các chương trình, các sự kiện biểu diễn các phải 
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tổ chức tập luyện tập luyện tích cực, chạy chương trình rất mất nhiều công sức và 

thời gian. 

- Đoàn viên thanh niên chi đoàn đa phần được đào tạo về chuyên môn nghệ 

thuật múa, nhạc, thời gian làm việc, tập luyện nhiều ít có điều kiện để để đọc, tìm 

hiểu và nắm bắt các thông tin, tuyên truyền trên các báo chí, phương tiện truyền 

thông chính thống của Đảng, Nhà nước; Cán bộ Đoàn chưa có kinh nghiệm trong 

công tác tuyên truyền. 

- Tình hình dịch Covid-19 diễn ra với nhiều thông tin tiêu cực, phức tạp ảnh 

hưởng đến tinh thần cán bộ, đoàn viên, người lao động trẻ ở nhà; Nhu cầu cần 

thiết việc xây dựng tinh thần tích cực cho mọi người cùng chống dịch. 

- Phát huy nhu cầu tìm hiểu của cộng đồng mạng xã hội trong thời gian giãn 

cách xã hội, đặc biệt giới thiệu hình ảnh Nhà hát Ca múa Nhạc dân tộc Bông Sen. 

Làm thế nào để triển khai các nội dung chính sách của Đảng, Nhà nước, 

của Nhà hát đến cán bộ, nhân viên, diễn viên, nghệ sỹ của Nhà hát; xây dựng 

tinh thần tích cực cho mọi người, đồng thời tuyên truyền, giới thiệu Nhà hát 

Ca múa Nhạc dân tộc Bông Sen đến mọi người là câu hỏi trăn trở cho Ban 

Chấp hành chi đoàn Nhà hát trong giai đoạn hiện nay. 

Phân công các thành viên trong BCH Chi đoàn và các đoàn viên thanh niên 

thực hiện công việc tuyên tuyên: 

- Xác định xây dựng các video tuyên truyền trên mạng xã hội với các tiêu 

chí như: thời gian ngắn để đảm bảo hiệu quả thu hút trong tuyên truyền trên mạng 

xã hội. Nội dung tuyên truyền gắn với tình hình thời sự hiện nay như ca ngợi 

những người tuyến đầu trong phòng chống Covid-19, xây dựng tinh thần lạc quan, 

thực hiện tốt những quy định về phòng, chống dịch Covid-19.… 

- Phân công cho các thành viên trong Ban Chấp hành Chi đoàn, các đoàn 

viên trẻ giỏi công nghệ thông tin xây dựng kịch bản, lời thoại, dàn dựng kỹ thuật, 

vận động các đoàn viên thanh niên chi đoàn cùng tham gia.  
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-Thực hiện đăng trên trang Fanpage của Chi đoàn Nhà hát, tuyên truyền rộng 

rãi trong đơn vị, các chi đoàn bạn thông qua kênh zalo. 

Xây dựng các Clip, video tuyên truyền: hiện nay thực hiện được các clip: 

• “Tinh thần tuổi trẻ - san sẻ yêu thương”: Thời lượng 3 phút 28 giây; Nội 

dung: Đứng trước những khó khăn thử thách, đang sống trong hay làm việc trong 

thời điểm không thuận lợi như hiện nay nhưng với sự sáng tạo và tinh thần lạc 

quan. Tuổi trẻ nhà hát nói chung và đoàn thanh niên nói riêng không dừng lại. 

Vẫn sống - cống hiến - song hành cũng xã hội, thực hiện những hoạt động hữu ích 

để cùng góp sức đẩy lùi đại dịch covid-19, để Việt Nam sớm “khỏe mạnh” trở lại. 

• “Tuyên truyền đeo khẩu trang phòng chống covid”: Thời lượng 1 phút; Nội 

dung: clip theo nền tảng tuyền thông tiktok tuyên truyền thông điệp đeo khẩu 

trang đúng cách, mỗi người đều là những sứ giả, là những chiến sĩ góp phần đẩy 

lùi dịch bệnh bằng hành động đơn giản mà hiệu quả nhất. 

Ngoài ra, trên trong fanpage của chi đoàn cũng thường xuyên đăng bài clip 

của VTV hay thông điệp đẹp từ các kênh chính thống; Clip nhạc hòa tấu giao 

hưởng “Không lùi bước” của anh Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ Nhà hát;  Clip 

Cover“Không ai bỏ lại phía sau” của phó Bí thư chi đoàn Cao Nguyễn Thụy Mỹ 

Duyên thực hiện … 

 

   

 

Ảnh 4 Clip được đăng trên fanpage chi đoàn: “Tôi đeo khẩu trang phòng chống 

covid-19”, “Không ai bỏ lại phía sau”, “Tinh thần tuổi trẻ - san sẻ yêu thương” 

“Không lùi bước” 

3. Hiệu quả:  

Nâng cao chất lượng tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, người lao động 

Nhà hát với các tiêu chí: Nhiều người tiếp cận; thu hút, nhanh chóng; tận dụng 

mạng xã hội trong tuyên truyền; 
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Nhiều đoàn viên thanh niên không phải là người chỉ “lắng nghe” mà là người 

tham gia tuyên truyền từ đó việc nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước nói chung, Nhà hát và Đoàn cấp trên được hiệu quả. Đặc biệt 

Quảng bá về Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Clip “Tinh thần tuổi trẻ-san 

sẻ yêu thương” được chọn thi thông điệp cuộc sống do Đoàn Sở Văn hóa và Thể 

thao phát động. 

Song song đó, để hỗ trợ những người khó khăn trong đại dịch, chi đoàn phối hợp 

với công đoàn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn. 

 

 
 

Những hoạt động thiện nguyện của chi đoàn có trong clip “Tinh thần tuổi trẻ- 

San sẻ yêu thương” 
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4. Phạm vi áp dụng: 

Giải pháp tuyên truyền trên có thể nhân rộng và áp dụng các đơn vị khác 

trong việc thực hiện công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội của đơn vị, phát 

huy sự sáng tạo lên ý tưởng của lực lượng các đoàn viên thanh niên, người lao  

động trẻ, đồng hành cùng đơn vị trong việc quảng bá các chương trình, hình 

ảnh của đơn vị. Các bài tuyên truyền không còn đơn giản trên văn bản mà sống 

động hơn nhờ hình ảnh, âm thanh và lời dẫn, có thêm sân chơi để các bạn không 

ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ;  

Thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, chi đoàn đã được ban lãnh 

đạo Nhà hát tin tưởng phân công tham gia thực hiện công tác tuyên truyền quảng 

bá cho trang fanpage của chính thức Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen 

(https://www.facebook.com/bongsentheatre)./. 

 

 

Các bạn đoàn viên cùng các nghệ sĩ múa thành phố quay clip khích lệ tinh thần 

lạc quan mùa dịch. 



SÁNG KIẾN 15 

Sản xuất truyền thông số (Streaming) cho chương trình Talkshow vào thứ 7 

hàng tuần để tuyên truyền hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

gắn với Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biển tác phẩm văn học, 

nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ đề “Chung một 

niềm tin chiến thắng” 

1. Nhóm tác giả: 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Lê Hồng Sơn Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

2 Trần Kim Hoa Phó Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

3 
Huỳnh Thị 

Hải Âu 

Trưởng phòng Hành chính – 

Tổng hợp – Tài vụ 
Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

4 
Nguyễn Thị 

Thu Sương 

Phó Trưởng phòng Nghệ thuật 

– Tổ chức biểu diễn 
Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

5 Đặng Thanh Sử 
Diễn viên phòng Nghệ thuật – 

Tổ chức biểu diễn 
Trung tâm Ca nhạc nhẹ 

2. Nội dung: 

2.1. Thực trạng:  

Thực hiện Công văn số 2337a/SVHTT-NT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Sở 

Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về phân công phối hợp thực hiện Kế 

hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học, 

nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ đề “Chung một niềm tin 

chiến thắng”, Trung tâm Ca nhạc nhẹ được phân công là đơn vị đầu mối nhận các 

tác phẩm tham dự Cuộc vận động; tham mưu và tổ chức bằng nhiều hình thức thực 

hiện việc giới thiệu, dàn dựng, phổ biến rộng rãi với công chúng các tác phẩm tham 

dự Cuộc vận động trong năm 2021. 

Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như 

hiện nay để quảng bá, phổ biến các nội dung liên quan như: Nội dung và đề tài 

cuộc thi, thể lệ cuộc thi, giải thưởng cuộc thi, địa điểm nhận bài dự thi và cách 

thức nộp bài dự thi,…để phục vụ cho cuộc vận động này là hết sức khó khăn, 

trong đó công tác thông tin truyền thông, tổ chức gặp gỡ giao lưu,…để phổ biến 

trực tiếp là không thể thực hiện được. 

Mặt khác, để tiếp tục duy trì các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật 

một cách thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân 

tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước. Trung tâm Ca nhạc nhẹ dưới sự 

quản lý, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh luôn mong 

muốn sáng tạo xây dựng các chương trình nghệ thuật định kỳ, kết nối với công 
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chúng, khán giả thông qua các hạ tầng truyền thông kỹ thuật số, các ứng dụng 

công nghệ mới theo các chủ trương và xu hướng thời đại.  

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch 

phổ biến Cuộc vận động thông qua chương trình Talkshow được tổ chức thứ 7 

hàng tuần tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ. 

2.2. Nội dung sáng kiến:  

Trung tâm Ca nhạc nhẹ phối hợp với Công ty Cổ phần Đời sống trẻ thực 

hiện Sản xuất truyền thông số (Streaming) cho chương trình Talkshow vào 

20 giờ thứ 7 hàng tuần để tuyên truyền hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 gắn với Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biển tác phẩm 

văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ đề “Chung 

một niềm tin chiến thắng” tại địa điểm chính là Sân khấu hội trường Trung tâm 

Ca nhạc nhẹ. Chương trình được sản xuất và truyền dẫn bởi Trung tâm Ca nhạc 

nhẹ - Tổ hợp Sản xuất Truyền thông số Digital Media Hub và được livestream 

trên các nền tảng số (Website; Fanpage; kênh YouTube, Mobile App) của Sở Văn 

hóa và Thể thao, Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Tổ hợp Sản xuất Truyền thông số Digital 

Media Hub, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà 

Văn hóa Sinh Viên. 

Nội dung và thời gian phát sóng chương trình Talkshow được thông tin 

trước từ 01 đến 03 ngày diễn ra chương trình Talkshow và ngay tại thời điểm 

chương trình Talkshow đang diễn ra để công chúng (người xem) được tiếp cận và 

có điều kiện tương tác, hoặc chia sẻ (like, share) giúp cho công tác tuyên truyền 

được phong phú và đa dạng. 

Trang thiết bị, công cụ để sản xuất truyền thông số: được đặt tại Trung tâm 

Ca nhạc nhẹ, số 57, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đội ngũ thực hiện bao gồm những chuyên viên, kỹ sư công nghệ thông tin, 

đạo diễn truyền hình, đạo diễn nghệ thuật, biên kịch chương trình,…những người 

có uy tín, trình độ trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

Chương trình có sự tham gia của đông đảo các văn nghệ sĩ, các ca sĩ, các 

tác giả với những tác phẩm hưởng ứng, quảng bá cho cuộc vận động sáng tác đảm 

bảo đầy đủ các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đáp ứng đầy đủ các 

nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo khán giả theo dõi chương trình trên 

các kênh hạ tầng kỹ thuật số.  

3. Hiệu quả:  

Thông qua hoạt động Talkshow hàng tuần, chương trình đã góp phần tích 

cực cho công tác tuyên truyền hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn 

với Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biển tác phẩm văn học, nghệ 

thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ đề “Chung một niềm tin 

chiến thắng”. Chương trình đã mang lại hiệu quả cao trong việc duy trì các hoạt 

động tổ chức biểu diễn của đơn vị, duy trì sự tăng trưởng lượt tiếp cận, sự quan 

tâm của khán giả đối với các chương trình nghệ thuật được tổ chức biểu diễn trên 
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nền tảng số, góp phần vào hoạt động chung của Sở Văn hóa và Thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Thông qua phương thức xã hội hóa và từ thương hiệu của Trung tâm trong 

các chương trình trước đây, Trung tâm đã huy động và nhận được sự hưởng ứng 

tham gia tích cực của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trên tinh thần tự nguyện (không nhận 

thù lao biểu diễn). Các nghệ sĩ tham gia không chỉ xuất hiện tại hiện trường sân 

khấu ghi hình mà còn có thể kết nối, chủ động tham gia bằng cách ghi hình tại 

nhà, đảm bảo các tiêu chí thích hợp trong điều kiện cho phép, đảm bảo các nguyên 

tắc chống dịch chung của cả nước. Hiệu quả của chương trình đã làm tăng thêm 

sự hào hứng, sự sáng tạo, hưởng ứng của nhiều tác giả, nghệ sĩ khác tiếp tục tham 

gia, đồng hành vào cuộc vận động sáng tác. 

Chương trình được thực hiện chủ động từ các khâu tạo áp phích quảng cáo, 

website, xây dựng trailer, truyền thông báo chí, tạo giao diện chung trên các hạ 

tầng truyền thông,…một cách sáng tạo đồng nhất. Thể hiện sự linh hoạt trong 

phương  pháp tiếp cận công chúng và áp dụng công nghệ quảng bá tác phẩm một 

cách thông minh mang tính thời đại. 

Cũng thông qua hoạt động Talkshow, Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã chủ động 

vận động các tập thể, cá nhân mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ các phần quà 

chăm lo cho các văn nghệ sĩ, người lao động gặp khó khăn do COVID-19 trên địa 

bàn Thành phố gắn với chiến dịch cộng đồng “MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT 

CHIẾN SĨ”. Trung tâm đã tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị, cá nhân, các đội 

xe tình nguyện phục vụ an sinh xã hội phòng, chống COVID-19 tiến hành trao 

tặng 1.000 phần quà (mỗi một phần quà gồm: 05 kg gạo, 02 hộp cá hộp, ½ kg 

đường, 05 bịch sữa, 05 gói mì, 01 chai nước mắm, 01 vĩ trứng, 01 phần thuốc) 

cho văn nghệ sĩ, hậu đài, kỹ thuật,…tại các đơn vị hoạt động nghệ thuật trong và 

ngoài công lập, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch 

COVID-19 trên địa bàn Thành phố.  

Nội dung các Talkshow trực tuyến với thông điệp hàng tuần là “MỖI 

NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SĨ” đã được xây dựng liên tục, định kỳ một 

cách đa dạng tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả đổi với 

các hoạt động của đơn vị và của Sở Văn hóa và Thể thao. 

                                                                         

Số 1 - Ngày 14 tháng 8 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Bác sĩ Trần 

Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện Lê Văn 

Thịnh – Thành phố Thủ Đức kiêm Giám 

đốc bệnh viện dã chiến thu dung Covid 19 

- Số 3; NSND Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ - 

MC Quyền Linh; Nhà sản xuất âm nhạc 

K-ICM và ca sỹ Ryo 
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Số 2 - Ngày 21 tháng 8 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Diễn viên 

Hòa Hiệp; Diễn viên - Ca sỹ Nguyễn Lê 

Bá Thắng; vận động viên Taekwondo 

Châu Tuyết Vân; Thầy giáo 9X Nguyễn 

Thái Dương; tác giả Trần Thảo Nguyên - 

bút danh Cỏ Nhười; tác giả Nguyễn 

Phương Linh 

 

                                                                      

Số 3 - Ngày 28 tháng 8 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Diễn viên 

Quốc Thuận, Ca sĩ Ông Cao Thắng, ca sĩ 

Đông Nhi; Bùi Đình Thăng (Thăng Fly 

Comics); Bác Nguyễn Hữu Thắng - 

nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Quảng Trị, nguyên Bí thư 

Huyện ủy Vĩnh Linh - Quảng Trị; Đinh 

Thành Trung; tác giả Lê Anh Hà - Giáo 

viên Âm nhạc Trường THCS Lý Nhật 

Quang – huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Hội viên ban Âm nhạc Hội VHNT tỉnh Nghệ An; 

tác giả Đinh Thành Trung; tác giả Nguyễn Thanh Nhật Minh (SMELOD). 

                                                                         

Số 4 - Ngày 04 tháng 9 năm 2021 

Điểm lại những thông tin và hoạt động 

nổi bật trong tháng 

 

 

 

 

 

Số 5 - Ngày 11 tháng 9 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: ca sĩ 

Nguyễn Phi Hùng; ca sĩ Tăng Phúc ; 

CEO Hoàng Tuấn Anh – tác giả mô 

hình ATM Oxy; Hoạ sĩ nhí Xèo Chu; 

Tác giả Võ Thị Kim Chi - giáo viên 

Anh Ngữ trường THCS Phước Mỹ 

Trung huyện Mỏ Cày Bắc, 

tỉnh Bến Tre. 
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Số 6 - Ngày 18 tháng 9 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Soạn giả 

Hoàng Song Việt; Nghệ sỹ – Đạo diễn 

Thanh Thủy; NSƯT Quế Trân; Ca sĩ 

Quốc Đại; nghệ sĩ Võ Minh Lâm; Họa 

sĩ Đỗ Đình Miền; Nghệ nhân Nguyễn 

Phước Quý Thành. 

 

                                                                         

Số 7 - Ngày 25 tháng 9 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Bác sĩ 

Nguyễn Quang Huy; Nhạc sĩ Nguyễn 

Bá Hùng; Tác giả phim ngắn “Đại chiến 

Corona Virus” do bạn Hồ Tu Pông Ngởi 

thực hiện; Ca sĩ Hiền Thục; 

Ca sĩ Kyo York. 

 

Số 8 - Ngày 02 tháng 10 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia NSND Tạ 

Minh Tâm; Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng; 

NSƯT. Quế Trân; Nghệ sĩ Võ Minh 

Lâm; Ca sĩ Quốc Đại; Bảo Kun; Nhà sản 

xuất âm nhạc K-ICM và ca sĩ Ryo. 

 

Số 9- Ngày 09 tháng 10 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Đạo diễn 

Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Sân khấu 

kịch Idecaf; Nhạc sĩ - NSX âm nhạc 

Nguyễn Văn Chung; Ca sĩ Nguyên Hà; 

Ca sĩ Hồ Tuấn Phúc; Tác giả Trần 

Quang Đẩu - Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh Bộ Tài nguyên & Môi trường                       

và Tác giả Trần Kim Ngân 

Số 10 - Ngày 16 tháng 10 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Ca sĩ 

Quốc Đại; Nghệ sĩ xiếc Hiển Phước; 

Nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa; Nhạc sĩ - NSX 

âm nhạc Châu Đăng Khoa; Ca sĩ Bảo 

Yến Rosie; Bác sĩ Trương Hữu Khanh, 

Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh 

viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM); Tác giả 

Nguyễn Lâm Tới và Tác giả Dật Hanh 
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Số 11 - Ngày 06 tháng 11 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: NSND 

Thanh Ngân; Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng; 

Ca sĩ Hồ Trung Dũng; Nhóm Nhật 

Nguyệt; Nhóm múa Viva; Tác giả Họa 

sĩ Trí Đức; Tác giả Hoàng Cẩm Thạch 

và Tác giả Trần Văn Thùy 

 

                                                                            

Số 12 - Ngày 20 tháng 11 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Đạo diễn 

Nguyễn Quang Dũng; Đạo diễn - Diễn 

viên Hồng Ánh; Thạc sĩ Huỳnh Hồng 

Diễm; Nathan Lee; Yuno Bigboi; Đào 

Mác; Phạm Trang; Duyên Huyền; Thanh 

Nguyên; Nhóm múa Mai Trắng; Tác giả 

Trung tá Đoàn Nguyên Hiếu (nhà báo - 

nhạc sĩ); Nhà lý luận - phê bình âm nhạc 

Nguyễn Cẩm Lệ; Nhạc sĩ Quốc Vũ. 

 

                                                                      

Số 13 - Ngày 04 tháng 12 năm 2021 

Chương trình có sự tham gia: Ca sĩ 

Phương Thanh; Nhạc sĩ Nguyễn Dân; 

Nhóm MTV; Ca sĩ Tùng Lâm; Ca sĩ 

Lưu Hiền Trinh; Nhóm múa Viva; NSX 

âm nhạc K-ICM; Ca sĩ Ryo; Ca sĩ Hồ 

Tuấn Phúc; Ca sĩ Phạm Đồng Diệu Ly; 

Tác giả Phóng viên Nguyễn Thành 

Nguyện - Phó Văn phòng đại diện Hội 

An toàn giao thông Việt Nam; Biên đạo 

Phan Gia Sươn (Phan Cường); Nhà báo - Đạo diễn Thanh Hiệp và Họa sĩ Lê Sa Long 

Số liệu thống kê trên các nền tảng số Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, 

phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-

19, chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng”: 

-  Lượt tiếp cận: 4.032.107 lượt 

-  Lượt view: 1.234.397 lượt 

-  Lượt tương tác: 94.734 lượt 

-  Tổng số lượt xem trực tiếp cao nhất: 19.825 lượt 
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Sau gần 5 tháng phát động (từ tháng 8 đến ngày 30/11/2021), Cuộc vận 

động sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng” do Sở Văn 

hóa và Thể thao TP. HCM tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận tổng cộng 1867 tác 

phẩm của 721 tác giả ở 07 lĩnh vực nghệ thuật. Tác giả lớn tuổi nhất là nhạc sĩ 

Thái Ngọc Sơn hiện đã 87 tuổi; tác giả nhỏ tuổi nhất là em Đỗ Quang An Thy 10 

tuổi; nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Cường tham dự cuộc vận động đến 35 tác phẩm. 

 

Thống kê số lượng tác phẩm tham gia Cuộc vận động  

Trong tổng số 721 tác giả với tổng 1867 tác phẩm nghệ thuật có các nhạc 

sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà văn, bác sĩ, giáo viên, học sinh, các chiến sĩ bộ đội công an 

không chỉ ở TPHCM mà còn trên cả nước. Có thể kể đến như tác giả Nguyễn Hữu 

Thắng - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, 

Nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh - Quảng Trị - tác giả của bài thơ đầy cảm xúc 

"Gửi Sài Gòn thân thương", tác giả Hoàng Cẩm Thạch - Hội viên Hội Văn học 

Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An 

đã gửi 15 tác phẩm văn học, tác giả Trần Quang Đẩu - Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi về Cuộc vận động một bài hát chèo 

“Gửi về mảnh đất thành đồng”, Trung tá Đoàn Nguyên Hiếu (nhà báo - nhạc sĩ), 

Biên tập viên Phòng Thời sự - Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Đoàn 

Nguyên Hiếu đã sáng tác ca khúc “Những chiến binh Việt Nam” ca ngợi những 

người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch… Trong suốt hành trình diễn ra cuộc vận 

động, điều lớn nhất Ban Tổ chức nhận được không chỉ là sự quan tâm, theo dõi 

chỉ đạo, động viên của các cấp lãnh đạo thành phố, của lãnh đạo Sở Văn hóa và 

Thể thao Thành phố, mà còn là sự ủng hộ của giới sáng tác, Người dân trong cả 

nước đã nhiệt tình gởi tác phẩm tham gia cuộc vận động. Trong đó chuỗi 

Talkshow “Mỗi ngưởi dân là một chiến sĩ” (phát sóng vào lúc 20g00 tối thứ 7 

hàng tuần) do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. HCM thực hiện với sự chỉ đạo của Sở 

Văn hóa và Thể thao TP. HCM, cũng tạo được tiếng vang. Talkshow không chỉ 

là nơi cập nhật liên tục diễn biến của cuộc vận động, cập nhật những tin tức văn 

hóa, xã hội nổi bật và giao lưu với các khách mời đặc biệt, mà còn tạo nên một 

sân khấu biểu diễn thú vị trong lúc thị trường biểu diễn đóng băng vì ảnh hưởng 

của dịch COVID-19. Hơn 70 khách mời gồm các tác giả, nghệ sĩ, chuyên gia…, 

đã tham gia giúp chương trình trở thành điểm hẹn cuối tuần thú vị cho nhiều khán 

giả. Từ khi triển khai chuỗi Talkshow “Mỗi ngưởi dân là một chiến sĩ”, Trung 
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tâm Ca nhạc nhẹ nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của giới văn nghệ sĩ. Các nghệ 

sĩ, khách mời trên nhiều lĩnh vực đã không nhận thù lao biểu diễn dù thời điểm 

vừa qua, cuộc sống nhiều người gặp ít nhiều khó khăn. Đây cũng là cách thể hiện 

tinh thần, trách nhiệm của anh chị em văn nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, nghệ 

thuật, góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng 

chống dịch. Chuỗi Talkshow thể hiện bước đột phá trong việc thúc đẩy chuyển 

đổi số, mang lại giá trị thiết thực đến cộng đồng người dân thành phố và trên cả 

nước, đặc biệt chương trình được thực hiện trong tình hình COVID-19 diễn biến 

phức tạp và thời điểm bình thường mới tại TP. HCM.  

Thông qua Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn 

học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chủ đề “Chung một niềm 

tin chiến thắng”, Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã tiên phong đổi mới nhằm thực hiện 

xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công 

dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong 

bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đêm trao giải Cuộc vận động sáng tác 

và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng” dự kiến được tổ chức 

vào quý I năm 2022 và được truyền hình trực tiếp trên HTV; trên hạ tầng số 

(Fanpage) của Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành 

phố và Tổ hợp Sản xuất Truyền thông số - Digital Media Hub…  

4. Phạm vi áp dụng: Trung tâm Ca nhạc nhẹ đã áp dụng có hiệu quả sản 

xuất truyền thông số (Streaming) các chương trình nghệ thuật không chỉ trong 

phạm vi các đơn vị nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao mà có thể áp dụng ở tất 

cả các chương trình nghệ thuật trên phạm vi cả nước, phục vụ rộng rãi người xem 

trên các nền tảng số./. 
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SÁNG KIẾN 16 

Giải pháp sáng tạo tổ chức, thực hiện ghi âm, ghi hình và tuyên truyền, 

quảng bá các tác phẩm âm nhạc đạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

1. Nhóm tác giả:  

STT Họ và tên Chức danh Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Hà Quốc Cường 
Phó Giám đốc 

phụ trách 

Trung tâm Tổ chức Biểu 

diễn  và Điện ảnh Thành phố 

2 Dương Thúy Vân Trưởng phòng 

Phòng Tổ chức Biểu diễn,                  

Trung tâm Tổ chức Biểu 

diễn và Điện ảnh Thành phố 

3 Huỳnh Lợi Chuyên viên 

Phòng Tổ chức Biểu diễn,                   

Trung tâm Tổ chức Biểu 

diễn và Điện ảnh Thành phố 

4 Lê Quang Liêm Chuyên viên 

Phòng Kinh doanh – Dịch 

vụ, Trung tâm Tổ chức Biểu 

diễn và Điện ảnh Thành phố 

5 Nguyễn Đắc Vượng Chuyên viên 

Phòng Hành chính – Tổng 

hợp, Trung tâm Tổ chức 

Biểu diễn và Điện ảnh 

Thành phố 

6 Trần Long Phi Chuyên viên 

Phòng Tổ chức Biểu diễn,                    

Trung tâm Tổ chức Biểu 

diễn và Điện ảnh Thành phố 

7 Nguyễn Thanh Hải Nhân viên kỹ thuật 

Nhà hát Thành phố,                    

Trung tâm Tổ chức Biểu 

diễn  và Điện ảnh Thành phố 

2. Nội dung:  

Trung Tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố được thành lập năm 

2008 là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. 

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh và các hoạt động khác trực thuộc 

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tên giao dịch đối ngoại: SAIGON CONCERT.  
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Trụ sở của Trung tâm được đặt tại số 07 Công trường Lam Sơn, phường Bến 

Nghé,  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên 

thế giới và ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực nói chung, gây sức ép nặng nề lên mọi 

mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó không thể không nói đến thiệt hại gây ra cho 

hoạt động tổ chức biểu diễn tại Nhà hát Thành phố cũng như các suất diễn theo Kế 

hoạch và chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến nguồn thu của đơn vị bị sụt giảm nghiêm 

trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của đơn vị. Kết quả thực hiện doanh thu sự 

nghiệp chỉ đạt 1,981 tỷ đồng, thâm hụt tài chính năm 2021 là 2,4 tỷ đồng. 

Để vượt qua khó khăn và có thể thích nghi, tồn tại trong tình hình dịch bệnh 

kéo dài, Ban Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra và các 

nhiệm vụ cấp trên giao; giữ vững là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật; phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết nội bộ, tinh thần 

sáng tạo và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và 

người lao động. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm theo phê duyệt của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Quy chế làm việc của 

đơn vị; đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Một trong những sáng kiến được Trung tâm thực hiện là “Giải pháp sáng tạo 

tổ chức, thực hiện ghi âm, ghi hình và tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm âm nhạc 

đạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”, bước đầu đã đạt được 

một số kết quả nhất định. 

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức từ năm 2008, đến nay đã tổ 

chức 5 đợt trao giải với hàng trăm tác phẩm trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, 

điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật. 

Những tác phẩm này mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính giáo dục cao, 

được tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân góp 

phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua giải thưởng này, giới nhạc sĩ đã sáng tác thành những ca khúc có ý nghĩa đặc 

biệt và cũng rất đặc sắc này, được nghệ sĩ thể hiện dạt dào tình cảm, hướng đến xây 

dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác. 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: "Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức 
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mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác" đã là kim chỉ nam để định 

hướng những sáng tác đi vào đời sống nhân dân, cùng nhạc học tập theo tấm gương 

của Người".  

Thành ủy TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 06 tháng 8 năm 

2021 và Quyết định số 437-QĐ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2021 về thành lập Ban Chỉ 

đạo của Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai 

đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch năm 2021. 

Kế hoạch số 33-KH/BCĐ ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo của 

Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ 

đề học tập và làm theo tư tượng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 3253/SVHTT-

NT ngày 17 tháng 11 năm 2021 về phân công thực hiện một số nội dung tại Kế hoạch 

Tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố năm 2021. 

Thích nghi với tình hình bình thường mới là nhiệm vụ tiên quyết của Ban Giám 

đốc và viên chức, người lao động Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành 

phố. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố thực hiện chỉ đạo của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thực hiện 10 MV ca nhạc 

(Music Video), đây là những tác phẩm đạt giải A và giải B của Giải thưởng sáng tác 

và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2010 - 2020. 

Trung tâm đã nghiên cứu, xây dựng phương án, ý tưởng dàn dựng, tổ chức 

thực hiện ghi âm, ghi hình và tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm âm nhạc đạt giải 

thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi trải qua đợt giãn cách xã hội năm 

2021, theo hướng đảm bảo hiệu quả nhưng không yêu cầu chi phí quá cao. 

Đó là các ca khúc: Nguồn sáng dẫn đường (tác giả: GS - nhạc sĩ Ca Lê Thuần, 

biểu diễn: NSND Tạ Minh Tâm và nhóm múa Rex); Lời Bác sáng mãi muôn đời (tác 

giả: Bảo Huy, biểu diễn: Anh Bằng - Thùy Trinh); Lời Người mãi khắc ghi (tác giả: 

Trần Phương Duy, biểu diễn: Thế Vĩ và Vocal Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh); Di 

chúc Người còn đó (tác giả: Nguyễn Đức Trung, biểu diễn: Nguyễn Phi Hùng); Khắc 

ghi lời Bác (tác giả: Phạm Hoàng Long, biểu diễn: Đào Mác và nhóm múa Rex); Lời 

Người như thể nước non (tác giả: Nguyễn Văn Sanh, biểu diễn: Ngọc Mai); Dấu 

xưa (tác giả: Nguyễn Quang Vinh, biểu diễn: Triệu Lộc và Thiên Phú); Sáng một niềm 

tin (tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện, biểu diễn: Minh Trang và nhóm múa Rex); Đêm đêm 

con vẫn gọi Bác (tác giả: Phan Huỳnh Điểu, biểu diễn: nhóm Mắt Ngọc và Lạc 
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Việt); Con tàu năm ấy (tác giả: Lê Văn Lộc, Thơ: Lê Tú Lệ, biểu diễn: Huỳnh Lợi và 

Vocal Sức sống mới). 

Công tác tổ chức thực hiện: Trung tâm đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch 

về phối hợp tổ chức, thực hiện ghi âm, ghi hình và tuyên truyền, quảng bá các tác 

phẩm âm nhạc đạt giải thưởng. Trong đó, tập trung sáng tạo trong cách thức tổ chức 

thực hiện xây dựng kịch bản, ý tưởng, dàn dựng, đạo diễn hình ảnh và hậu kỳ ghi 

âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc đạt giải về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lần đầu tiên các tác phẩm âm nhạc đạt giải được 

ghi hình theo hình thức MV ca nhạc, công phu và chuyên nghiệp. Trung tâm đã liên 

hệ, hợp tác với các nhạc sĩ có kinh nghiệm sáng tác thực hiện việc hòa âm phối khí 

và mời các ca sĩ, nghệ sĩ có uy tín, có chuyên môn và đáp ứng được nhu cầu ngày 

càng cao của công chúng về nghệ thuật nghe – nhìn tham gia. Đặc biệt, Trung tâm 

chú trọng mời đạo diễn thực hiện có uy tín, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và 

bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong điều kiện hạn chế tập trung đông người, Trung 

tâm đã cố gắng rất nhiều trong việc chọn, liên hệ, phối hợp các địa điểm quay hình, 

bối cảnh quay là những địa điểm di tích lịch sử, văn hóa, những công trình, cụm cảng 

hiện đại của Thành phố: Bảo tàng Lịch sử; Đền thờ các Vua Hùng (Thảo Cầm Viên 

Sài Gòn); Bảo tàng Áo dài, Quận 9; Công Ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước (TCHP) 

– Khu vực Bến tàu hàng Quốc tế và trên cần cẩu container; Cảng Hàng không Tân 

Sơn Nhất; Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Bảo tàng 

Thành phố; Công viên Cột cờ Thủ Ngữ; Di tích Lịch sử quốc gia nơi Đồng chí 

Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước (Số 5, Châu Văn Liêm, 

Phường 14, Quận 5); Khu vực Cầu Mống. Trung tâm sử dụng flycam để thu những 

hình ảnh góc rộng từ trên cao làm phong phú và tạo MV có chiều sâu, sinh động. 

Đặc biệt, trong từng tác phẩm âm nhạc sẽ gói gọn một chủ đề xuyên suốt và nội dung 

cụ thể học tập ở Bác Hồ. 

Ban Tuyên Giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiệm thu toàn bộ và trình 

chiếu 03 trong tổng số 10 tác phẩm âm nhạc phục vụ tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016-2021.  
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Tác phẩm: Nguồn sáng dẫn đường  

(tác giả: GS - nhạc sĩ Ca Lê Thuần, 

biểu diễn: NSND Tạ Minh Tâm và 

nhóm múa Rex) 

 

 

 

 

Tác phẩm: Lời Người mãi khắc ghi  

(tác giả: Trần Phương Duy, biểu 

diễn: Thế Vĩ và Vocal Nhạc viện 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

 

 

Tác phẩm: Đêm đêm con vẫn 

gọi Bác 

(tác giả: Phan Huỳnh Điểu, biểu 

diễn: nhóm Mắt Ngọc và Lạc Việt) 

 

 

 

    Tác phẩm: Sáng một niềm tin 

(tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện, 

biểu diễn: Minh Trang và 

nhóm múa Rex) 
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Công tác tuyên truyền, quảng bá: Giới thiệu các tác phẩm âm nhạc chủ đề 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ được ra mắt 

công chúng vào ngày 28 tháng 12 năm 2021: trên Đài Truyền hình Thành phố; 

Website Đảng bộ thành phố; Website và fanpage Thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện; Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. 

Trung tâm đổi mới, sáng tạo trong cách thực hiện. liên hệ phối hợp trực tiếp 

với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố để tiếp cận được với công chúng 

một cách gần, nhanh nhất (đáp ứng được thích nghi trong tình hình bình thường 

mới): Trên các trang mạng xã hội và các trang thông tin điện tử của Sở (Sở Thông 

tin và Truyền thông; các trang báo mạng uy tín, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước 

ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội 

Cựu Chiến binh Thành phố, Thành Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ,…) và các đơn vị trực 

thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Tuyên truyền có tập trung trong các đối tượng: trong 

lực lượng cán bộ, công chức, giảng viên, giáo viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức 

chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang (công an, quân đội), công 

nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cộng đồng người nước ngoài 

sống trên địa bàn Thành phố, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sở Văn hóa 

và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Thủ Đức 

và các quận, huyện nghiên cứu, lòng ghép các tác phẩm thông qua các hoạt động 

nghệ thuật phù hợp, chương trình phục vụ Nhân dân. 

Đường link một số báo tuyên truyền và quảng bá: 

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-video-10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-

lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021-1491888951 

https://nld.com.vn/van-nghe/quang-ba-10-ca-khuc-hay-ve-hoc-tap-va-lam-

theo-guong-bac-ho-2021122908064347.htm 

https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-day-manh-tuyen-truyen-gioi-thieu-cac-tac-

pham-van-hoc-nghe-thuat-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-

cach-ho-chi-minh-18541.html 

https://tuoitre.vn/tp-hcm-pho-bien-10mv-hat-ve-chu-tich-ho-chi-minh-

20211229170722925.htm 

https://www.sggp.org.vn/10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-

dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-785278.html 

3. Hiệu quả:  

Đánh giá của Trung tâm cho thấy hiệu quả của chương trình này là: 

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-video-10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021-1491888951
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-video-10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021-1491888951
https://nld.com.vn/van-nghe/quang-ba-10-ca-khuc-hay-ve-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-ho-2021122908064347.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/quang-ba-10-ca-khuc-hay-ve-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-ho-2021122908064347.htm
https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-day-manh-tuyen-truyen-gioi-thieu-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-18541.html
https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-day-manh-tuyen-truyen-gioi-thieu-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-18541.html
https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-day-manh-tuyen-truyen-gioi-thieu-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-18541.html
https://tuoitre.vn/tp-hcm-pho-bien-10mv-hat-ve-chu-tich-ho-chi-minh-20211229170722925.htm
https://tuoitre.vn/tp-hcm-pho-bien-10mv-hat-ve-chu-tich-ho-chi-minh-20211229170722925.htm
https://www.sggp.org.vn/10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-785278.html
https://www.sggp.org.vn/10-ca-khuc-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-785278.html
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- Chương trình được quan tâm chú trọng, tổ chức thực hiện công phu, đổi mới phương 

pháp với các hình thức phong phú, diễn ra ra sôi nổi… Đặc biệt sự tham gia tích cực của các 

cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sỹ đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học - 

nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu 

sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. 

- Đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công chúng về nghệ thuật nghe – nhìn. 

- Đạt mục đích, yêu cầu, đối tượng và phạm vi áp dụng của công tác tuyên 

truyền trong mùa dịch bệnh Covid-19, điều kiện bình thường mới, thời gian lâu dài. 

- Phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có 

những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá 

trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác. 

Từ thực tế triển khai, một số bài học kinh nghiệm được rút ra: 

- Xác định rõ đối tượng tuyên truyền và nghiên cứu đặc điểm nhu cầu. 

- Cần phải có đạo diễn chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị 

vững vàng và ê kíp sáng tạo, phục trang, cảnh trí, quay hình đạt chất lượng cao để 

đảm bảo công tác thực hiện được hiệu quả, đúng yêu cầu. 

- Chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến kỹ thuật, nhất là chất lượng của trang thiết 

bị, kỹ thuật quay hình, hậu kỳ để tạo ra sản phẩm đẹp, đúng tinh thần, nội dung của 

tác phẩm và đảm bảo tính tuyên truyền, tăng cường hiệu quả tương tác của khán giả. 

- Kịp thời thu thập, phân tích ý kiến của khán giả thông qua các bình luận trên các 

trang mạng xã hội để rút kinh nghiệm và hoàn thiện cho nhửững tác phẩm kế tiếp. 

- Kiên nhẫn giới thiệu, quảng bá, chia sẻ để ngày càng có nhiều khán giả biết 

đến các tác phẩm. 

4. Phạm vi áp dụng: Có thể nói, việc thực hiện “Giải pháp sáng tạo tổ chức, 

thực hiện ghi âm, ghi hình và tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm âm nhạc đạt giải 

thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021” mới được thực hiện nhưng phần 

nào đã đáp ứng được công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả và tạo sức lan tỏa 

sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) trên địa bàn Thành 

phố. Từ hiệu quả ban đầu, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố 

đang cố gắng ngày càng hoàn thiện trong công tác tổ chức, thực hiện để không chỉ 

thực hiện trong mùa dịch bệnh Covid-19, điều kiện bình thường mới, thời gian lâu 

dài, đáp ứng được nhu cầu mong muốn của khán giả./. 
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SÁNG KIẾN 17 

Các giải pháp giúp người dân tự tin trở lại hồ bơi để tập luyện bơi 

trong trạng thái bình thường mới 

1. Nhóm tác giả: 

Số 

TT 
Họ và tên Chức danh Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Chung Tấn Phong Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu 

2 Lê Thị Tuyết Ánh 

Trưởng phòng 

Hành chính - 

Quản trị - Dịch vụ 

Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu 

3 Kiều Lan Phương Kế toán trưởng Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu 

4 Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu 

5 Đỗ Thị Như Ngọc Kế toán viên Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu 

6 Nguyễn Thanh lý Kỹ thuật Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu 

   

2. Nội dung: 

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố và trên cả 

nước, các dịch vụ tạm ngưng hoạt động từ 22/5/2021. Dù có chủ trương mở cửa 

hoạt động trở lại đối với các hoạt động TDTT trên địa bàn kể từ ngày 1/10/2021, 

người dân vẫn còn nhiều e ngại vấn đề lây nhiễm khi tham gia tập luyện thể thao 

tại các đơn vị. Vì vậy, các đơn vị TDTT phải có các phương án phòng chống 

dịch một cách tốt nhất, đảm bảo thực hiện tốt Bộ tiêu chí an toàn trong hoạt 

động TDTT thì mới đủ sức lôi kéo được người dân quay trở lại tập luyện.  

Bơi lội là một hoạt động tập luyện ngoài trời, thông thoáng, sử dụng dụng 

cụ tập luyện cá nhân, nước được xử lý bằng hóa chất (clo) có tác dụng diệt 

khuẩn cao. Bản thân nước khi bơi lội không phải là mối đe dọa. Thay vào đó, 

việc tiếp xúc với những người trên đường đi đến hồ bơi và ngay tại hồ bơi mới 

là những nguồn có tiềm năng lây nhiễm. Chính vì vậy, việc tuân thủ nghiêm chặt 

quy định 5K của Bộ Y tế, đồng thời tạo ra các giải pháp ngăn ngừa tiếp xúc gần 

giữa các cá nhân có thể giúp hoạt động tập luyện ở các hồ bơi được an toàn hơn.  

Các hồ bơi trên khắp cả nước đã đóng cửa trong mùa dịch. Việc mở cửa hồ 

bơi trở lại sao cho an toàn và đúng với các quy định của nhà nước là một vấn đề 

mà các chủ hồ bơi còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng. Chính vì vậy, Trung tâm 

TTDN Yết Kiêu – một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo bơi lội của Sở 

Văn hóa và Thể thao – có trách nhiệm xây dựng và thiết lập các giao thức mới 

để vừa giúp giữ an toàn cho những người bơi lội tại đơn vị sau khi mở cửa, vừa 

giúp các cơ sở kinh doanh hồ bơi khác trên địa bàn có cách tiếp cận về mô hình 

mở cửa phù hợp tùy thuộc vào điều kiện ở từng nơi.  
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2.1. Về công tác thiết kế lại cơ sở theo yêu cầu phòng chống dịch 

- Bố trí lại khu vực sảnh để đảm bảo hướng di chuyển ra, vào 1 chiều và đảm 

bảo khách hàng thực hiện đủ các quy định khi mua vé bơi và đăng ký học bơi 

- Bố trí lại bàn đăng ký học bơi tại sảnh vào (để tránh khách hàng tập 

trung đông người trong phòng kín của khối hành chính làm việc) 

- Kẻ các ô tròn màu vàng giãn cách 2m tại khu vực tập luyện và khởi 

động trên cạn xung quanh khuôn viên hồ bơi 

- Lắp vách ngăn mica tại các điểm giao dịch với khách hàng (bàn bán vé, 

bàn soát vé) 

- Đặt các chai nước rửa tay trong các phòng làm việc, tại các khu vực 

bán vé, soát vé và nhà vệ sinh.  

2.2. Về công tác tổ chức dịch vụ bán vé, dạy bơi: 

* Về dạy bơi:  

- Yêu cầu tất cả các hướng dẫn viên mang tấm chắn giọt bắn khi dạy bơi 

- Tạo Google Form để khách đăng ký học bơi trên mạng (có thể chọn lựa 

ca học, thầy dạy, đăng ký thông tin cá nhân và đóng tiền qua chuyển khoản) 

* Về dịch vụ bán vé: 

- Lắp tấm chắn giọt bắn bằng mica cho khu vực bán vé và soát vé 

- Quy định lại mỗi ca bơi chỉ có tối đa 60 khách/hồ 50m và 30 khách/hồ 

25m để giảm bớt mật độ khách và đảm bảo số lượng khách không quá 50% sức 

chứa của hồ bơi 

- Các suất bơi được thiết kế lại nhằm đảm bảo thời gian cách quãng 30 phút 

để Trung tâm thực hiện các thủ tục kiểm soát đầu vào, tránh ùn tắt nhà tắm và 

kịp làm vệ sinh cơ bản giữa các suất bơi 

- Khuyến mãi mạnh vé bơi 26 buổi và thẻ bơi 12 buổi để hạn chế việc sử dụng 

tiền mặt trực tiếp cho khách bơi và hỗ trợ phần nào chi phí cho khách thường xuyên 

tập luyện tại Trung tâm sau một mùa dịch nhiều khó khăn về việc làm và thu nhập.  

2.3. Về công tác đổi mới phương thức hoạt động theo hướng online 

- Tăng cường đổi mới trang Web; trang Fanpage của Trung tâm để giới 

thiệu đến cộng đồng biết nhiều thêm về Trung tâm là nơi đào tạo - tập luyện 

hàng ngày về bơi lội dành cho người dân và vận động viên bơi TP. 

- Đưa một số nội dung mới lên trang web: 

+ Mục cập nhật văn bản: cung cấp các văn bản mới của trung ương, thành 

phố có liên quan đến công tác phòng chống dịch và hoạt động của Bộ môn 
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+ Mục FAQ (Frequently Asked Questions - Các câu hỏi thường gặp): trả 

lời chung tất cả những câu hỏi thường được hỏi của khách bơi liên quan đến việc 

dạy bơi và bán vé bơi tại Trung tâm.  

+ Quay phim hướng dẫn khách ra vào đúng theo các quy định mới về 

phòng chống dịch (lối đi 1 chiều, đứng giãn cách 2 mét, rửa tay, đo thân nhiệt) 

+ Tích hợp dịch vụ công trực tuyến: 

• Đăng ký học bơi trên mạng 

• Mua vé bơi tháng trên mạng 

2.4 Về công tác tuyên truyền trong mùa dịch và hướng dẫn hành vi an 

toàn cho khách đi bơi: 

- Thiết kế sơ đồ di chuyển của khách bơi đến sinh hoạt tại Trung tâm theo 

hướng 1 chiều di chuyển 

- Thiết kế bảng khuyến cáo an toàn cho khách bơi ngay tại khu vực trung 

tâm của hồ bơi 

- Thiết kế thêm 5 bảng tuyên truyền về 5K của Bộ Y tế (mỗi bảng trình bày 

1K) để dán ngay tại khu vực sảnh và khu vực trung tâm hồ bơi để khách dễ chú 

ý và làm theo 

- Thiết kế brochure hướng dẫn hành vi an toàn cho khách đi bơi bằng tiếng 

Anh và tiếng Việt. 

- Dán đê can khuyến cáo rửa tay tại khu vực bồn rửa tay ở khu vực nhà 

tắm, tại nơi bán vé và tại nơi soát vé.  

2.5 Về nâng cao chất lượng nước 

- Thiết kế lại hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống máy lọc 

hồ bơi, giảm các sự cố về cháy và hụt nước đảm bảo nước hồ bơi được xanh, 

sạch theo quy định. 

- Nghiên cứu tận dụng các bồn lọc cũ của hệ thống lọc hồ bơi 50m để 

chuyển qua hệ thống máy lọc hồ bơi 25m và hồ thiếu nhi, giảm các sự cố về 

cháy máy bơm, giảm tiền điện và hụt nước đảm bảo nước hồ bơi được xanh, 

sạch theo quy định  

- Thường xuyên kiểm tra nồng độ clo dư để đảm bảo chất lượng nước an 

toàn về chống vi khuẩn trong mùa dịch. 

3. Hiệu quả 

+ Giúp cộng đồng mau trở lại tập luyện tại hồ bơi để giữ gìn sức khỏe và 

nâng cao hệ miễn dịch, giúp Trung tâm mau trở lại hoạt động và tạo nguồn thu 

sau dịch. 

+ Tư vấn, giải đáp được các yêu cầu của khách đồng thời nhận được sự 

đóng góp để công tác dịch vụ của Trung tâm được tốt nhất có thể. Khách đến 
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sinh hoạt tại Trung tâm hài lòng với việc thay đổi của Trung tâm theo trạng thái 

bình thường mới. 

+ Hỗ trợ cho khách học bơi có nhu cầu học bơi nhưng không có thời gian 

đến đăng ký trực tiếp, hạn chế sử dụng tiền mặt, thanh toán bằng hình thức 

chuyển khoản hoặc các ví điện tử, hạn chế mua vé trực tiếp tại quầy nhằm hạn 

chế tiếp xúc gần. 

+ Hệ thống xử lý nước của 3 hồ bơi hoạt động tốt hơn so với trước, đảm 

bảo chất lượng nước an toàn về chống vi khuẩn trong mùa dịch theo quy định, 

giảm được tiền điện và chi phí xử lý sự cố khi máy bị cháy. 

4. phạm vi ảnh hưởng: Đã được Áp dụng tại Đơn vị và được chuyển giao, 

nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi các quận và các đơn vị thể thao trực thuộc Sở./.  
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SÁNG KIẾN 18 

Tác động của tập luyện bóng chày đến kỹ năng vận động và giao tiếp xã hội 

của trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ 

1. Nhóm tác giả: 

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 
Lý Đại Nghĩa 

 
Phó Giám đốc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục Thể thao 

2 
Trần Mai Thúy Hồng 

 
Phó trưởng phòng 

Phòng Quản lý Thể dục thể 

thao, Sở Văn hóa và Thể thao 

3 Cao Chí Dũng Tổng thư ký Hội Bóng chày Thành phố 

2. Nội dung: 

Hội chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD - autism spectrum disorder) là một rối 

loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng 

xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp 

và ngôn ngữ. Sự hạn chế về giao tiếp xã hội tạo sự khó khăn rất lớn trong học tập 

và tập luyện thể thao đối với người tự kỷ.  

Các nghiên cứu cho thấy lợi ích của bóng chày cho người mắc hội chứng rối 

loạn phổ tự kỷ, trước tiên hoạt động tập luyện bóng chày khuyến khích người tự 

kỷ giao tiếp xã hội, thúc đẩy trách nhiệm và tự nhận thức về hành vi bản thân 

mình. Bên cạnh đó hoạt động này còn có khả năng hỗ trợ, hồi phục vận động, cảm 

giác và giao tiếp cho người tự kỷ. Những thao tác đặc trưng trong tập luyện và thi 

đấu bóng chày rất phù hợp như một liệu pháp để cải thiện chức năng cho người 

tự kỷ.  

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học và y học phù hợp, đề tài đã 

lượng giá được hiện trạng chức năng và hình thái, thể lực của trẻ tự kỷ, từ đó xây 

dựng chương trình thực nghiệm trên nhóm khách thể gồm 27 nam thiếu niên nhi 

đồng tuổi từ 8 – 17 mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ (IQ<70). 

Kết quả đánh giá có sự cải thiện chức năng, giao tiếp xã hội và các tố chất thể lực 

mang ý nghĩa thống kê sau 12 tuần thực nghiệm. 

3. Hiệu quả: 

Đề tài xây dựng một chương trình huấn luyện bóng chày chuyên biệt phù 

hợp với đặc điểm trẻ mắc hội chứng rối loại phổ tự kỷ, như một liệu pháp can 

thiệp tăng cường giao tiếp xã hội và kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ. Nhóm tác 

giả đã minh chứng chương trình tập luyện bóng chày 12 tuần đã cải thiện tích cực 

khả năng chú ý, giao tiếp, tương tác xã hội và phát triển các kỹ năng vận động  

của trẻ mắc hội chứng rối loại phổ tự kỷ. Kết quả của đề tài được áp dụng rộng 

rãi trên toàn quốc từ năm 2021. 
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4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong phạm vi toàn quốc 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố khoa học tại Hội nghị khoa học – Y học 

thể thao vì sức khỏe VĐV và cộng đồng năm 2021, Đại học TDTT Thành phố Hồ 

Chí Minh và Bệnh viện Quân y 175. 

Kết quả được áp dụng tại các Câu lạc bộ thể thao người khuyết tật toàn quốc, 

Bộ môn thể thao người khuyết tật Thành phố - Sở VHTT, Câu lạc bộ thể thao 

người khuyết tật – Trung tâm HL&TĐ TDTT, Cộng đồng Thể thao người khuyết 

tật Việt Nam, Hội Bóng chày Thành phố, Hiệp hội Bóng chày Việt – Nhật và 

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam./. 



SÁNG KIẾN 19 

Xây dựng Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung - Hỗ trợ Thành phố 

Thủ Đức và các quận, huyện triển khai, hướng dẫn đến cấp phường, xã, 

doanh nghiệp/tổ chức... thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm 

 

1. Nhóm tác giả:  

Số 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức danh 

 

Bộ phận, đơn vị công tác 

1 Trà Đức Khang Phó Giám đốc  Trung tâm thông tin triển lãm 

2 Nguyễn Trí Năng Chuyên viên 

Phòng Hành chính 

Tổng hợp  

Trung tâm thông tin triển lãm 

2. Nội dung 

2.1. Các vấn đề tồn tại trước khi thực hiện sáng kiến 

Trung tâm Thông tin Triển lãm với vai trò hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, 

cổ động, triển lãm cho các đơn vị Khối Văn hóa – Thông tin cơ sở, trong những năm 

qua Trung tâm thường xuyên phát hành đến cơ sở các loại tài liệu tuyên truyền như: 

Tranh cổ động; ảnh triển lãm; khẩu hiệu; bài phát thanh; các bản nhạc, bài hát tuyên 

truyền; các thiết kế phướn, băng rôn, file màn hình LED... dưới dạng vật lý như: bản 

giấy in, đĩa CD, DVD... Hình thức này khá tốn kém về chi phí in ấn, vận chuyển, 

mất thời gian chờ đợi và dễ bị hư hỏng khi vận chuyển. 

Năm 2020, Trung tâm Thông tin Triển lãm đã triển khai hình thức phát hành 

thông qua Kho Tài liệu Tuyên truyền trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử 

(hiec.org.vn) và đạt được kết quả rất tốt. Kho Tài liệu Tuyên truyền trực tuyến đã 

trở thành một địa chỉ tin cậy để lực lượng nghiệp vụ Khối Văn hóa – Thông tin các 

quận, huyện vào tìm kiếm tài liệu tác nghiệp; đồng thời hướng dẫn Văn hóa – Thông 

tin các phường, xã truy cập trực tiếp vào để nhận tài liệu thực hiện tuyên truyền, cổ 

động, triển lãm. 

Phát huy những kết quả đã đạt được của Kho Tài liệu Tuyên truyền trực tuyến; 

năm 2021, Trung tâm Thông tin Triển lãm tiếp tục nâng cấp, phát triển thành Kho 

dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung. Đây sẽ là nơi tập hợp đầy đủ các loại tài 

liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm dành cho Khối Văn hóa – 

Thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt các tài liệu trên Kho 

dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung sẽ có thêm chức năng tùy chỉnh nhằm giúp 

Khối Văn hóa – Thông tin cấp phường, xã có thể điều chỉnh thiết kế cho phù hợp 

với thực tế tại từng đơn vị. 
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2.2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 

Nâng cấp, phát triển Kho Tài liệu Tuyên truyền trực tuyến trên trang Thông tin 

điện tử của Trung tâm Thông tin Triển lãm thành Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động 

dùng chung trở thành nơi nơi cung cấp tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên 

truyền, cổ động, triển lãm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Tranh cổ 

động; ảnh triển lãm; khẩu hiệu; bài phát thanh; các bản nhạc, bài hát tuyên truyền; 

các thiết kế phướn, băng rôn, file màn hình LED...  

Mục tiêu của việc xây dựng Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung là 

hướng tới việc hình thành dữ liệu lớn, dữ liệu mở và mang tính liên kết, đồng bộ. 

Tuy nhiên do tổng mức đầu tư hoàn chỉnh khá lớn nên kế hoạch thực hiện sẽ chia 

thành 3 giai đoạn, khai thác đến đâu đầu tư đến đó. 

 

- Giai đoạn 1 (thực hiện năm 2021): 

Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung triển khai ở dạng cơ bản, nội dung 

công việc như sau: 

- Sắp xếp lại hệ thống mục lục, nội dung theo tiêu chuẩn Kho dữ liệu dùng chung 

- Nâng cấp website, làm mới lại giao diện website theo tiêu chuẩn Kho dữ liệu 

dùng chung. 

- Cập nhật nội dung Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung 

- Giai đoạn 2 (thực hiện năm 2022): 

+ Nâng cấp phần mềm website, hệ thống có thêm các tính năng sau: Hệ thống tự 

động sắp xếp dữ liệu theo chủ đề, theo thời gian; có công cụ tìm kiếm dữ liệu. 

+ Làm phiên bản web trên ĐTDĐ.  
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+ Nâng dung lượng lưu trữ website, hệ thống cho phép cập nhật dữ liệu với khối 

lượng lớn, tương đối đầy đủ. 

+ Thực hiện các modun thiết kế có chức năng tùy chỉnh để từng đơn vị dễ dàng 

chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế tại địa phương. 

+ Hướng dẫn, cấp quyền truy cập, hỗ trợ Văn hóa – Thông tin thành phố Thủ 

Đức và các quận, huyện hướng dẫn cho Khối Văn hóa – Thông tin phường, xã, thị 

trấn, các doanh nghiệp, các đơn vị phối hợp tuyên truyền khai thác, sử dụng. 

- Giai đoạn 3 (thực hiện năm 2023): 

+ Nâng cấp phần mềm website, hệ thống có thêm các tính năng sau: Hệ thống 

có khả năng định danh, xác thực, phân quyền, cho phép người dùng chia sẽ dữ liệu; 

có tính năng gửi email tự động thông báo khi cập nhật nội dung mới. 

3. Hiệu quả  

- Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung là nơi lưu trữ tài liệu nghiệp vụ 

với khối lượng tương đối đầy đủ, được sắp xếp theo nhu cầu tìm kiếm, có chức năng 

tùy chỉnh phù hợp với thực tế và có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi là công cụ có tính 

sẵn sàng cao giúp lực lượng làm công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh chủ động tác nghiệp, chia sẻ nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi 

tình huống. 

- Giúp triển khai công tác tuyên truyền, cổ động nhanh chóng. Cấp quận - huyện, 

phường – xã có thể triển khai đồng thời với cấp thành phố; tạo được tính liên kết, 

hiệu ứng tuyên truyền đồng bộ. 

- Chấm dứt hình thức phát hành dưới dạng vật lý như: bản giấy in, đĩa CD, 

DVD... Tiết kiệm thời gian, chi phí phát hành, vận chuyển từ Thành phố đến cấp 

quận, huyện và từ cấp quận, huyện về phường, xã. 

4. Phạm vi áp dụng 

Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung giúp nâng cao năng lực hoạt động 

của Trung tâm Thông tin Triển lãm, nhất là việc hướng dẫn hoạt động ở cơ sở. Hỗ 

trợ tích cực cho Khối Văn hóa – Thông tin Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, 

phường – xã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên toàn địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh đồng bộ, hiệu quả. 

Trung tâm Thông tin Triển lãm cấp quyền sử dụng cho 2 nhóm đối tượng sau đây: 

-  Nhóm I: Khối Văn hóa – Thông tin thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. 

-  Nhóm II: Khối Văn hóa – Thông tin cấp phường, xã 

Các đơn vị Văn hóa – Thông tin thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có thể 

sử dụng Kho dữ liệu tuyên truyền, cổ động dùng chung để triển khai, hướng dẫn 

Khối Văn hóa – Thông tin phường, xã, thị trấn; các doanh nghiệp; các đơn vị phối 

hợp thực hiện nghiệp vụ tuyên truyền, cổ động, triển lãm theo đúng hướng dẫn, quy 

định của Thành phố và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 



SÁNG KIẾN 20 

Giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học 

tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

1. Tác giả: ThS. Lê Thị Hồng Diệp, phụ trách quản lý Phòng Khoa học và Đối ngoại 

2. Nội dung 

- Căn cứ thực hiện: 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp, ngoài công tác giảng dạy thì việc nghiên cứu khoa học; hướng 

dẫn học viên, học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào giảng dạy và thực tiễn sản 

xuất là nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của một nhà giáo.  

Trong thực tế, các đơn vị giáo dục nghề nghiệp đa số quan tâm đến chất lượng 

dạy nghề cho các em nhiều hơn là chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học trong 

đội ngũ giảng viên.  

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật lại là một trường thuộc lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật nên nhà trường có rất ít các công trình khoa học, bài báo khoa học được 

đăng hay được công bố. Sáng kiến này nhằm đưa ra một giải pháp để phát triển hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Giải pháp 1 (từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2018): Nhằm tạo niềm đam mê 

và tạo cơ hội cho giảng viên bằng cách mời các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm để 

họ trình bày các quy trình, kỹ thuật, cách thức trình bày một bài nghiên cứu khoa 

học từ đó giúp giảng viên làm quen, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. 

+ Giải pháp 2 (từ tháng 1/2018 đến nay): Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 

học bằng cách mở rộng quan hệ với các đối tác, các trường bạn để tạo điều kiện cho 

giảng viên tiếp cận với các hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua giới thiệu các 

buổi sinh hoạt khoa học, tọa đàm, hội thảo để giảng viên mạnh dạn tham gia và quen 

dần với hoạt động này. 

+ Giải pháp 3 (từ tháng 8/2018 đến nay): Xem xét và điều chỉnh lại Quy định 

nghiên cứu khoa học của nhà trường. 

3. Hiệu quả 

Bước đầu đã góp phần giúp giảng viên tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm đồng thời 

giải đáp các thắc mắc về công tác nghiên cứu khoa học – một công tác còn khá mới 

lạ đối với giảng viên trẻ. 

Được sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo nhà trường đối với công tác nghiên 

cứu khoa học. Hơn nữa lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên bước đầu ý thức được 

tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học để phục vụ cho công tác giảng dạy 

đạt hiệu quả tốt hơn. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích 

cực kể từ năm học 2019 - 2020, số lượng giảng viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học tăng, nhiều giảng viên viết bài tham luận và được đăng trên các tạp 

chí chuyên ngành.  

4. Phạm vi áp dụng: Có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng (toàn trường)./. 
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